
STT TÊN ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG TỈNH THÀNH ĐIỆNTHOẠI EMAIL

1 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL (DINOGO)
TẦNG 20, TÒA HUD TOWER, SỐ 37 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG 

THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0976488069  TICKETING.MAR@VNTRAVELGROUP.COM

2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG 10-12 TRẦN TỬ BÌNH, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI Hà Nội 0911257788 8TRIP@SSMEDIA.VN

3 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABAY TRAVEL
XÓM 10, THÔN ĐẠO TÚ, XÃ QUẢNG PHÚ CẦU, HUYỆN ỨNG 

HOÀ, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0975751951 ABAYTRAVELJSC@GMAIL.COM

4 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ABSOLUTE ASIA
TẦNG 2, 160 ÁI MỘ, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, TP. HÀ 

NỘI
Hà Nội 0898229888 ACC@ABSOLUTEASIATRAVEL.COM

5 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN NIÊN
SỐ NHÀ 17, NGÕ 92 ĐƯỜNG NGUYỄN KHÁNH TOÀN, PHƯỜNG 

NGHĨA ĐÔ, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0935717986 ACC@EVERGREENTRAVEL.VN

6 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & DU LỊCH Á CHÂU
SỐ 14/273/79 PHỐ TRẦN CUNG, PHƯỜNG CỔ NHUẾ 1, QUẬN BẮC 

TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Hà Nội 0913912818 ADMIN@ACHAUTRAVEL.COM

7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH TLS
SỐ 7, NGÕ 82 DỊCH VỌNG HẬU, DICH VỌNG HẬU,CẦU GIẤY, HÀ 

NỘI
Hà Nội 0368080924 ADMIN@TLSTRAVEL.COM.VN

8 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CEOTOUR
 TẦNG 2, SỐ 54 VÕ CHÍ CÔNG, PHƯỜNG TÂY HỒ, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0912656801 AIRTICKET@CEOTOUR.VN

9 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN BẦU TRỜI HÀ NỘI
SỐ 12A5 LÝ NAM ĐẾ, PHƯỜNG HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI
Hà Nội 0827505088 AIRTICKET@HANOISKYTOURS.COM

10 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & DỊCH VỤ HÒN GAI
SỐ 55 TRẦN KHÁT CHÂN, PHƯỜNG VĨNH TUY, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0914892627 AIRTICKET@HGTOUR.VN

11 CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO REDTOURS SỐ 66A TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA NAM, TP HÀ NỘI Hà Nội 0989067610 AIRTICKET@REDTOURS.VN

12 CÔNG TY TNHH SMILETRIP
TẦNG 10, TÒA NHÀ GELEXIMCO, SỐ 36 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG 

Ô CHỢ DỪA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 02432096666 AIRTICKET@SMILETRIP.VN

13 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ THIÊN MINH SỐ 15 YÊN LÃNG , ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI Hà Nội 0902065431 AIRTICKET@THIENMINHTRAVEL.VN

14 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN FLC
PHÒNG 904, TOÀ NHÀ GELEX TOWER, SỐ 52 PHỐ LÊ ĐẠI HÀNH, 

PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0989893688 AIRTICKET01@FLC-TRAVEL.VN

15
TT TM DV HÀNG KHÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG 

ỨNG LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

SỐ 3 NGÕ 33 PHỐ HOÀNG MINH ĐẠO, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0903441050 ALS01@ALSUCO.VN

16 CÔNG TY TNHH VINAAIR GLOBAL
SỐ 164, ĐƯỜNG PHAN BÁ VÀNH QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0989390320 AN.NGHIA108@GMAIL.COM

17
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG AN BÌNH

SỐ 102 LẠC TRUNG, PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0987099883 ANBINHAIRLINES@GMAIL.COM

18 CÔNG TY TNHH DU LỊCH PYS
SỐ 5 LÔ 1C TRUNG YÊN 11C, PHƯỜNG YÊN HOÀ, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI 
Hà Nội 0942112511 ANCAO@PYSTRAVEL.COM

19 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN ĐÔNG
SỐ 6, NGÕ 7, PHỐ CỰ LỘC, PHƯỜNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0982712344 ANDONGBOOKING@GMAIL.COM

20 CÔNG TY TNHH AAH VIỆT NAM
SỐ 6, NGÕ 68 MIẾU THỜ, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0983412089 ANHANHUNG@GMAIL.COM

21 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH PHI TRƯỜNG
14 THỤY KHUÊ, PHƯỜNG THỤY KHUÊ, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0904525366 ANHNT2312@GMAIL.COM

22
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNG 

KHÔNG ÁNH THỦY

PHÒNG CO6 TOÀ C HỒ GƯƠM PLAZA, SỐ 102 ĐƯỜNG TRẦN 

PHÚ, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0936333816 ANHTHUYTRAVEL@GMAIL.COM

23
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH AN NHẤT 

PHƯƠNG

204/25A – HẢI PHÒNG, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG
Hà Nội 0588027777 ANNHATPHUONGVIETNAM@GMAIL.COM

24 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AT GROUP
SỐ 42 NGÕ 76 PHỐ MAI DỊCH, PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU 

GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0972832333 ATGROUP.11VN@GMAIL.COM

25 CÔNG TY TNHH AUGROUP VIỆT NAM

CĂN SỐ 2, NHÀ LÔ L1 DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG HẢI 

NGÂN, THÔN THƯỢNG, PHƯỜNG THANH LIỆT, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM

Hà Nội 0934662318 AUTIC@AUTIC.VN

26 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÔNG GIAN MỚI
B3 NGÕ 6 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG, QUẬN 

ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Hà Nội 0936351898 BANVERE@GMAIL.COM

27 CÔNG TY TNHH BAY NGAY
THÔN LONG CHÂU SAN, XÃ PHỤNG CHÂU HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0813088088 BAYNGAYVELIENTAY@GMAIL.COM

28 CÔNG TY CỔ PHẦN JET24
SỐ 32 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT 

NAM
Hà Nội 0916039247 BICHTHAO.NGUYEN@JET24.VN

29
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH BÁCH 

MINH THÁI

TẦNG 5,SỐ 27 PHỐ HÒA MÃ, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0913525027 BOOKING@AIRLINKTRAVEL.COM.VN

30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BA SON
SỐ 33 NGỌC HỒI , PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0972323410 BOOKING@BASON.COM.VN

31 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN BEVIVU VIỆT NAM
SỐ 279C, PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG NGỌC HÀ, QUẬN BA ĐÌNH, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0813423530 BOOKING@BEVIVU.COM

32 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY
SỐ 41 PHỐ VŨ PHẠM HÀM, PHƯỜNG YÊN HÒA, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0946888269 BOOKING@EHOLIDAY.VN

33
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NGHIỆP VỤ CHÁT LƯỢNG CAO 

QUỐC TẾ

 SỐ 25 TRƯƠNG HÁN SIÊU, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0983251066 BOOKING@GOLDENTOUR.VN

34
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ DU 

LỊCH VIỆT

PHÒNG 2.4-NHÀ A4 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG,TRẦN ĐĂNG 

NINH, P. DỊCH VỌNG,Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0962592088 BOOKING@HPTOURS.VN

35 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM NGỌC VÂN
SỐ 139 NGHI TÀM, PHƯỜNG TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

NAM
Hà Nội 0988093238 BOOKING@KNVTRAVEL.VN

36 CÔNG TY TNHH VTOURS VIỆT NAM
SỐ 30D, TỔ 3, PHỐ KIM MÃ THƯỢNG, PHƯỜNG NGỌC HÀ, TP HÀ 

NỘI
Hà Nội 0767350350 BOOKING@VTOURS.VN

37 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM
TẦNG 8, SỐ 22, PHỐ LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0975046680 BOOKINGOFFICE@VNPAY.VN

38
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM- HÀ NỘI 

(VIETNAMTOURISM)
30A LÝ THƯỜNG KIỆT, P HÀNG BÀI,Q HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI Hà Nội 0913582959 BOOKINGOFFICE@VN-TOURISM.COM

39 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYỀN NAM
SỐ 17 NGUYỄN NGỌC NẠI, P KHƯƠNG MAI, Q THANH XUÂN, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0987228683 BOOKINGOFFICE17@GMAIL.COM

40 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TH SONG NGUYEN
TÒA C1A, CC ECOHOME 2, ĐƯỜNG TÂN XUÂN, P. ĐÔNG NGẠC, 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0912395736 BOOKINGSONGNGUYEN@GMAIL.COM
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41 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN DUY 92 TRÚC KHÊ, PHƯỜNG LÁNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM Hà Nội 0912141918 BUITIENDUNG77@GMAIL.COM

42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁNH DIỀU
TẦNG 2, TÒA N7/25 NGÕ 59 LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, 

QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI
Hà Nội 0914646313 CAMLY@DULICHCANHDIEU.COM.VN

43 CÔNG TY TNHH ELITE TOUR
PHÒNG 3618-3619, TẦNG 36, TÒA VĂN PHÒNG C5-D'CAPITALE, 

SỐ 119 TRẦN DUY HƯNG, P. YÊN HÒA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0944494338 CEO@ELITETOUR.COM.VN

44 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
SỐ 273 PHỐ KIM MÃ, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 02438269444 CHANELVN@YAHOO.COM

45 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH NGHI TÀM
 LÔ 08-3A KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI, PHƯỜNG TƯƠNG 

MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0906299800 CHICONGOCT@GMAIL.COM

46 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ANH TUẤN
SỐ 67, NGÕ 7 ĐƯỜNG PHẠM HÙNG,P DỊCH VỌNG HẬU,Q CẦU 

GIẤY,HÀ NỘI
Hà Nội 02437665616 CHIFE.TICKET@ATTRAVEL.VN

47 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHU MINH
SỐ 34 NGÕ 198 PHỐ LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, 

TP HÀ NỘI
Hà Nội 0902126522 CHUMINH.TRAVEL@GMAIL.COM

48 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ EAZYGO
SỐ NHÀ 21, NGÕ 27, PHỐ VẠN BẢO, PHƯỜNG NGỌC HÀ, TP HÀ 

NỘI.
Hà Nội 0917838838 CONGDUC@EAZYGO.VN

49 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM ĐĂNG
SỐ NHÀ 15 NGÕ 268/58/18 ĐƯỜNG NGỌC THỤY, PHƯỜNG BỒ 

ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0982864734 CONGTYLAMDANG@GMAIL.COM

50 CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN ABAY
SỐ 324 PHỐ HUẾ, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT 

NAM.
Hà Nội 0902226099 CONTACT@ABAY.VN

51
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

BỐN MÙA

SỐ 77, NGÕ 112 PHỐ NGỌC KHÁNH, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0857786666 CONTACT@BONMUABAY.VN

52 CÔNG TY TNHH GGS TRAVEL
TẦNG 19, TÒA INTRACOM 2 TOWER, 33 ĐƯỜNG CẦU DIỄN, 

PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0335296214 CONTACT@GGSTRAVEL.COM.VN

53 CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CĂN 603 TÒA S2.09 VINHOMES OCEAN PARK, XÃ ĐA TỐN, 

HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0986786796 CS.VIETNAMAIRLINE@GMAIL.COM

54 CÔNG TY TNHH ALOTRIP
SỐ 17, PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, TỔ 42, PHƯỜNG KIM LIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0916463066 CSKH@ALOTRIP.VN

55 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CTG
TẦNG 2, SỐ 25 ĐƯỜNG 2.2 GAMUDA,TỔ 1 , PHƯỜNG TRẦN PHÚ, 

QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0967567808 CTG.GROUP.VN@GMAIL.COM

56 CÔNG TY TNHH DV DL CƯỜNG THỊNH GIA CĂN B10-01- CHUNG CƯ GAMUDA- HOÀNG MAI- HÀ NỘI Hà Nội 0967567808 CUONGTHINHGIAGROUP@GMAIL.COM

57 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI
SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI, XÃ PHÚ MINH H SÓC SƠN, TP HÀ 

NỘI
Hà Nội 0916107799 DAILYNASCO@GMAIL.COM

58 CÔNG TY CP ANH VŨ EXPRESS
A3-LK2 KHU ĐÔ THỊ PHÚ HÀ, PHƯỜNG PHÚ THỊNH,THỊ XÃ SƠN 

TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0936161255 DAILYTUANTU@GMAIL.COM

59 CÔNG TY TNHH VKT TOÀN CẦU
XÓM THỌ LÃO, THÔN NĂM TRẠI, XÃ QUỐC OAI, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
Hà Nội 0984992586 DANGTHUTHUY169@GMAIL.COM

60 CÔNG TY CỔ PHẨN VÉ GIÁ RẺ

TẦNG 2 TÒA NHÀ CUNG TRÍ THỨC, SỐ 1 TÔN THẤT THUYẾT, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI

Hà Nội 0967112288 DATVE@VEGIARE.COM

61 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶT VÉ VIỆT NAM
PHÒNG 610 - SỐ 142 LÊ DUẨN, PHƯỜNG VĂN MIẾU - QUỐC TỬ 

GIÁM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0988588596 DATVEVIETNAM@GMAIL.COM

62
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NAM 

BESTOUR

SỐ 23 NGÕ HUẾ - ĐƯỜNG PHỐ HUẾ - PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG - 

HÀ NỘI
Hà Nội 0939658668 DIEUHANHVNBESTOUR@GMAIL.COM

63 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẤT MỚI
48 TỐ HỮU, TẦNG 10 - TÒA NHÀ VIWASEEN, PHƯỜNG TRUNG 

VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Hà Nội 0983003317 DODANGTRUNG@NEWLAND.VN

64 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MINH ANH
TDP SỐ 4 HÒE THỊ, PHƯƠNG CANH QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ 

NỘI
Hà Nội 0988797987 DOLANHKS@GMAIL.COM

65 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ĐÔNG NAM Á
SN36-NGÕ 100-NGÁCH100/17-TỔ 18-PHỐ SÀI ĐỒNG-PHƯỜNG 

PHÚC LỢI,THÀNH PHỐ HÀ NỘI,VIỆT NAM
Hà Nội 0903495098 DONGNAMA158@GMAIL.COM

66 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DI SẢN VIỆT NAM
SỐ 454 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0983882241 DULICHDISANVIET@GMAIL.COM

67 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỨC ĐẠT
112K2 TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG BẠCH MAI, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI
Hà Nội 02436230045 DULICHDUCDAT@GMAIL.COM

68 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH FC VIỆT NAM
SỐ 100 DÃY 3 TỔ 19D, NGÕ 153 DƯƠNG VĂN BÉ Q HAI BÀ 

TRƯNG, HÀ NỘI
Hà Nội 0948268989 DULICHFC@GMAIL.COM

69
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ THÁI BÌNH 

DƯƠNG

THÔN BẦU, KM2, ĐƯỜNG CAO TỐC THĂNG LONG - NỘI BÀI, 

XÃ KIM CHUNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Hà Nội 0978673688 DULICHTHAIBINHDUONG@GMAIL.COM

70 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO DU LỊCH VIỆT SỐ 76 RADA DƯỢC THƯỢNG SÓC SƠN , HÀ NỘI Hà Nội 0905921668 DULICHVIET.QNH@GMAIL.COM

71 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA
SỐ 46/7 ĐƯỜNG 1, KHU TẬP THỂ F361 AN DƯƠNG, P.YÊN PHỤ, 

Q.TÂY HỒ, TP.HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912867593 DUONGGIASKY@FPT.VN

72 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỒNG LAM GIANG
106 HỒNG TIẾN, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

NAM
Hà Nội 0936389799 DUYDD@EAGLEKINGTRAVEL.VN

73 CÔNG TY TNHH KAOTOURS
N3-N4 NGÕ  59 LÁNG HẠ, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, HÀ NỘI, VIỆT 

NAM.
Hà Nội 0904458916 EDWARD@KAOTOURS.COM

74 CÔNG TY CỔ PHẦN ELINES SỐ 100 KIM QUAN THƯỢNG, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, HÀ NỘI Hà Nội 0822926789 ELINES.VNA@GMAIL.COM

75 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ ENJOY TRAVEL
SỐ 14 NGÁCH 150 NGÕ XÃ ĐÀN 2, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI.
Hà Nội 0818564564 ENJOYTRAVEL2564@GMAIL.COM

76 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ÉN VIỆT
ĐỘI 7, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, TP. HÀ NỘI, VIỆT 

NAM
Hà Nội 0936616212 ENVIET2021@GMAIL.COM

77 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VIỆT HÀ NỘI
ĐỘI 7, XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0936616212 ENVIETHAN@GMAIL.COM

78 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦ ĐÔ
SỐ 6, NGÁCH 6/6, PHỐ ĐỘI NHÂN, PHƯỜNG NGỌC HÀ, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0966972389 ETICKET@THUDOJSC.VN

79 CÔNG TY TNHH DU LỊCH EUPHORIA 109A GIÁP NHỊ, PHƯỜNG HOÀNG MAI, HÀ NỘI Hà Nội 0961185753 EUPTRAVEL@GMAIL.COM

80 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI F.C VIỆT NAM
HS05 - 06, ĐÔ THỊ SINH THÁI VINHOMES RIVERSIDE, PHƯỜNG 

PHÚC LỢI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0904117727 FC.VIETNAM@FCVIETNAM.COM.VN

81 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH BESTPRICE
TẦNG 1, SỐ 57 PHỐ TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG CỬA NAM, TP 

HÀ NỘI
Hà Nội 0936349428 FLIGHT@BESTPRICE.VN

82 CÔNG TY TNHH FLY GREEN TRAVEL VIỆT NAM SỐ 14 LÔ C, VẠN PHÚC, P. LIỄU GIAI, Q BA ĐÌNH, HÀ NỘI Hà Nội 0822991188 FLYGREENTRAVELVIETNAM@GMAIL.COM

83 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GEM TRAVEL
32 HÀNG BUỒM, PHƯỜNG HÀNG BUỒM, QUẬN HOÀN KIẾM,TP 

HÀ NỘI
Hà Nội 0943576995 GEMTOURIST@GMAIL.COM

84 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP SEN VIỆT
THÔN THẮNG TRÍ, XÃ MINH TRÍ, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0984593831

GIANG.NGUYENT@SENVIETTRAVEL.COM.V

N

85 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH G3M
108B1 NGÕ 195 ĐỘI CẤN, PHƯỜNG ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0904226718 GIANGNGOC1508@GMAIL.COM

86 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TÂM VIỆT
SỐ 378 LÊ DUẨN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ 

NỘI
Hà Nội 0944770377 GM.TAMTOURS@GMAIL.COM

87 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀNH TRÌNH VÀNG SỐ 59 LÔ B KHU 7.2HA VĨNH PHÚC, PHƯỜNG NGỌC HÀ, HÀ NỘI Hà Nội 0904437112 GOLDENTRIP.HANOIBOOKING@GMAIL.COM

88 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI PHONG
SỐ 19 NGÁCH 180A/3 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG ĐỐNG 

ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0979544524 HA.LT@DAIPHONGLTD.COM.VN
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89 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀNG KHÔNG HÀ ANH SỐ 1B NGÔ QUYỀN Q HOÀN KIẾM,TP HÀ NỘI Hà Nội 0967861990 HAANH.AIRTICKET@GMAIL.COM

90
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG ABTRIP

TSC: SỐ 6 NGÕ 113 ĐƯỜNG NGỌC THỤY, TỔ 1, PHƯỜNG BỒ ĐỀ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM/ VPGD: 16/61 LẠC TRUNG, 

PHƯỜNG VĨNH TUY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Hà Nội 0868320320 HACT@ABTRIP.VN

91 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FCG SỐ 70, NGÕ 332, NGÔ GIA TỰ, VIỆT HƯNG, HÀ NỘI Hà Nội 0983207077 HAHIEN.THIENPHONG@GMAIL.COM 

92 CÔNG TY TNHH MBAY VIỆT NAM
SỐ 220 HOÀNG VĂN THÁI, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0858255555 HAIDANG@MBAY.COM.VN

93
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH H.I.S SÔNG HÀN VIỆT NAM 

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TẦNG 10, TÒA NHÀ HỒNG HÀ CENTER, SỐ 25 LÝ THƯỜNG 

KIỆT, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0986426836 HAN.OBTK@HIS-WORLD.COM

94 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN NGUYÊN
SỐ 9 LÔ 2 KHU ĐÔ THỊ NAM LA KHÊ, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, 

PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
Hà Nội 0862936490 HANA.ANNGUYENTRAVEL@GMAIL.COM

95
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNG 

QUÂN

PHÒNG 19.12A, N03, ECOHOME3, PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC, QUẬN 

BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0943491886 HANG4485HANU@GMAIL.COM

96
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TOÀN 

CẦU
 P201 SỐ 185 NGUYỄN NGỌC VŨ, PHƯỜNG YÊN HÒA, TP HÀ NỘI Hà Nội 02466548777 HANGKHONGTOANCAU@GMAIL.COM

97 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI NAM 137A- NGUYỄN VĂN CỪ- QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI Hà Nội 02422407777 HANGKHONGVN.VN@GMAIL.COM

98 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG HÀ NỘI
SỐ 5 NGÁCH 24/83 PHỐ KIM ĐỒNG, PHƯỜNG HOÀNG MAI, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0989264959 HANOI.AIR.SERVICE@GMAIL.COM

99 CÔNG TY TNHH SEN NGỌC SỐ 86 LINH LANG, PHƯỜNG NGỌC HÀ, TP HÀ NỘI Hà Nội 0904126664 HANOI@SENNGOC.VN

100 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
PHÒNG 312 TÒA THE GOLDEN PALM, SỐ 21 LÊ VĂN LƯƠNG, 

PHƯỜNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0906055888 HANOTOUR@GMAIL.COM

101 HỘ KINH DOANH HANVIETAIR
SỐ NHÀ 01, NGÕ 88 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, VĂN HỘI, VĂN BÌNH 

THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI
Hà Nội 0985422486 HANVIETAIR247@GMAIL.COM

102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANVIETBAY
B06-L20 KHU ĐÔ THỊ AN VƯỢNG, DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ 

NỘI
Hà Nội 0337183368 HANVIETBAY@GMAIL.COM

103 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ THÀNH SỐ 1A, NGÕ 7 PHỐ CỰ LỘC, PHƯỜNG THANH XUÂN, TP HÀ NỘI Hà Nội 0916657846 HATHANHTICKET@GMAIL.COM

104 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DHT GREEN
 SỐ 28 NGÁCH 80/101 ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN 

PHƯƠNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0973967010 HATHU.9X@GMAIL.COM

105 CÔNG TY TNHH THIÊN ĐƯỜNG XANH
SỐ 39 TRẦN QUỐC TOẢN, P TRẦN HƯNG ĐẠO Q HOÀN KIẾM, 

TP HÀ NỘI
Hà Nội 0906042110 HAUTRAN1709@GMAIL.COM

106 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ DU LỊCH NAM SAN
SỐ 30, NGÁCH 345/30, NGÕ 345 KHƯƠNG TRUNG, PHƯỜNG 

KHƯƠNG ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0984347117 HETHONGBOOKING@GMAIL.COM

107 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HOÀNG HÀ
SỐ C8,TT9 KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN,PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN 

HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
Hà Nội 0985966826 HHBOOKING2@GMAIL.COM

108 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NÚI VÀNG
SN242, ĐƯỜNG NGUYỄN TRỰC, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, TP. HÀ 

NỘI
Hà Nội 0945260027 HIENHUONG2601@GMAIL.COM

109 CÔNG TY TNHH HIGHBORN VIỆT NAM SỐ 18 NGÕ 465 ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI Hà Nội 0917751168 HIGHBORN.HBO@GMAIL.COM

110
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG 

GIA VIỆT

SỐ NHÀ 22, NGÕ 235/15 PHỐ YÊN HÒA, TỔ 15, PHƯỜNG YÊN 

HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0981332662 HOANGGIAVIET68@GMAIL.COM

111 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG KỲ VIỆT NAM
SỐ 24/163 HOÀNG VĂN THÁI, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0988696986 HOANGKYVIETNAM1@GMAIL.COM

112 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - VẬN TẢI - DU LỊCH HOÀNG VIỆT
SỐ 93 ĐƯỜNG HỒNG HÀ, PHƯỜNG PHÚC XÁ, QUẬN BA ĐÌNH, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0903470166

HOANGVIETOPEN06@HOANGVIETTRAVEL.V

N

113 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DEKS AIR VIỆT NAM
TẦNG 4, SỐ 28 PHỐ TĂNG BẠT HỔ, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0989632086 HOANQ@DEKSAIR.COM.VN

114 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL HOLIDAYS
TẦNG 6 TÒA NHÀ DIAMOND FLOWER - SỐ 2 HOÀNG ĐẠO 

THÚY, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Hà Nội 0988709808 HONG.NTB@CRYSTALHOLIDAYS.VN

115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH DỊCH VỤ HỒNG HÀ
134 MAI ANH TUẤN, PHƯƠNG Ô CHỢ DỪA, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0903419455 HONGHABOOKING@YAHOO.COM

116 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG HỒNG HẠC
LIỀN KỀ 8, GALAXY 6, KHU NHÀ Ở NGÂN HÀ - VẠN PHÚC SỐ 69 

TỐ HỮU, VẠN PHÚC, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
Hà Nội 0965516611 HONGHACTRAVEL@GMAIL.COM

117
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ 

THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

SỐ 204 TRẦN QUANG KHẢI PHƯỜNG TRÀNG TIỀN QUẬN HOÀN 

KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0982699559 HONGHASTTC.TKT@GMAIL.COM

118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HOA HỒNG
TẦNG 4 VĂN PHÒNG AN BÌNH, SỐ 1, NGÕ 43 KIM ĐỒNG, P. GIÁP 

BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02435579896 HONGNGUYEN0303@GMAIL.COM

119
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI KHÁM PHÁ ĐÔNG 

Á

PHÒNG 648, TẦNG 6, TÒA NHÀ VÂN NAM, SỐ 26 ĐƯỜNG LÁNG, 

PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Hà Nội 0904869196 HOTRO@SANVERE247.COM

120 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HT VIỆT NAM
VPGD SỐ 86 ĐÀM QUANG TRUNG - PHƯỜNG LONG BIÊN - TP 

HÀ NỘI
Hà Nội 0975320498 HTVIETNAM.VN@GMAIL.COM

121 CÔNG TY CP BAY TRAVEL VIỆT NAM 183 PHỐ DƯƠNG VĂN BÉ, PHƯỜNG VĨNH TUY , TP HÀ NỘI Hà Nội 0358192885 HUYCHU009@GMAIL.COM

122 CÔNG TY TNHH TM DU LỊCH NIPPON
7D, NGÕ 129/42 ĐƯỜNG BÁT KHỐI, PHƯỜNG LONG BIÊN, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0904624890 HUYENTHUONG@NIPPONTRAVEL.VN

123 CÔNG TY TNHH ECO TRAVEL
SỐ 7 E4 KHU DỰ ÁN NHÀ Ở CẦU DIỄN, TỔ 7, PHƯỜNG PHÚ 

DIỄN,QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0944032108 INFO.ECOTRAVELVIETNAM@GMAIL.COM

124 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAY HELLO TRAVEL S4.03 VINHOMES SMART CITY, TÂY MỖ, NAM TỪ LIÊM, HN Hà Nội 09442661111 INFO.SAYHELLOTRAVEL@GMAIL.COM

125
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ KỶ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - 

DCT VIỆT NAM

BIỆT THỰ LIỀN KỀ B18, KHU ĐÔ THỊ EMBASSY GARDEN, 

PHƯỜNG XUÂN TẢO, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0922023886 INFO@DCTVIETNAM.COM

126 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔI CÁNH VIỆT
TẦNG 2 SỐ NHÀ 28B NGÕ 44 PHỐ HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ 

DỪA , THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02432016639 INFO@DOICANHVIET.COM

127 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HY VỌNG
SỐ 202 PHỐ KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC HÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 02438240809 INFO@ESPC.VN

128 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CHẮP CÁNH
112A HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG CỬA NAM QUẬN HOÀN KIẾM, 

TP HÀ NỘI
Hà Nội 02438240809 INFO@ESPC.VN

129 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG BAY VÀNG QUỐC TẾ
TẦNG 10, TÒA NHÀ NGỌC KHÁNH PLAZA, SỐ 1 PHẠM HUY 

THÔNG, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0912895182 INFO@GOLDENFLIGHT.VN

130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẶM VÀNG
SỐ 35, HẺM 173/68/81 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG 

NGỌC HÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0939266333 INFO@GOLDENMILE.VN

131 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LỮ HÀNH HÀ NỘI - HANOI TRAVEL
TẦNG 2, SỐ 174A, PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG ĐỘI CẤN, QUẬN BA 

ĐÌNH, HÀ NỘI
Hà Nội 0944458800 INFO@HANOITRAVELS.COM.VN

132 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HTTH VIỆT NAM
NHÀ H3, NGÕ 120 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU 

GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0335710219 INFO@HTTHTRAVEL.COM

133
CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI B.E.S.T VIỆT 

NAM

SỐ 5 NGÕ 267/2/16 HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC HÀ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0989898959 INFO@KEYTOVIETNAM.COM

134
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ THIẾT BỊ MỎ 

KHÁNH LINH
SỐ 50 NGÕ 28 XUÂN LA, PHƯỜNG TÂY HỒ, HÀ NỘI Hà Nội 0979126969 INFO@KLFLY.COM

135
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH MAY MẮN - 

MAYTRIP

TẦNG 3, SỐ 11/21 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, 

QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0356759095 INFO@MAYTRIP.VN;

136 CÔNG TY TNHH DV VÀ ĐT TM NAM DƯƠNG
CT2-BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN 

THANH XUÂN, TP.HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0983841518 INFO@NAMDUONGTRAVEL.COM
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137 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM
SỐ 16 TẬP THỂ H312 NGUYỄN CƠ THẠCH PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, 

QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02462920465 INFO@SKYLINEVIETNAM.VN

138 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY HỒ
92 LÊ DUẨN, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

NAM
Hà Nội 0826457777 INFO@TAYHOGROUP.COM

139 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN ĐÍCH THỰC
SỐ NHÀ 37, NGÕ 111, PHỐ YÊN LỘ, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VN   
Hà Nội 0888789383 INFO@TRULYTOURS.VN

140 CÔNG TY TNHH VIETLANDHOLIDAY
TẦNG 6 SỐ 22 NGÕ 42 ĐƯỜNG VŨ NGỌC PHAN, P.LÁNG HẠ , 

QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Hà Nội 0941316060 INFO@VIETLANDTRAVEL.VN

141 CÔNG TY CP NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG SỐ 32 NAM NGƯ, CỬA NAM. HOÀN KIẾM, HÀ NỘI Hà Nội 02439410198 INFO@VIETNGOCTRAVEL.COM

142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH VIETNAM CỦA BẠN
PHÒNG 5, TẦNG 2, TOÀ NHÀ SEVIN PLAZA, 609 ĐƯỜNG 

TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0987666025 INFO@YOURVIETNAMTRAVEL.COM;

143 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GTC TOÀN CẦU
TẦNG 15, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG INTRACOM , SỐ 33 CẦU DIỄN , 

PHƯỜNG PHÚ DIỄN , HÀ NỘI
Hà Nội 0866584698 INFOGTCTICKET@GMAIL.COM

144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÀNH VIỆT
28N PHẠM HỒNG THÁI, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0971800225 INFOR.THANHVIET@GMAIL.COM

145
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT - 

VIETMEDIA

1202 - TẦNG 12, HOÀNG CẦU SKYLINE, 36 HOÀNG CẦU, 

PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP.HÀ NỘI
Hà Nội 0914219889 INFORDULICHVIET@GMAIL.COM

146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH JET BLUE
SỐ 7, NGÕ 397/2/17 ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG XUÂN 

ĐỈNH, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0966889848 JETBLUEVIETNAM@GMAIL.COM

147 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ THIÊN LONG
A22 - BT1A KĐT MỸ ĐÌNH 2, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM 

TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Hà Nội 0964848822 JIMMYRUAN1988@GMAIL.COM

148
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH HÀNG KHÔNG VIỆT 

NAM AVITOUR
SỐ 46 PHỐ CÙ CHÍNH LAN, THANH XUÂN, HÀ NỘI Hà Nội 0888233838 KETOAN@AVI.COM.VN

149 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUẬN AN
TẦNG M, TÒA NHÀ 25A, NGÕ 379/8 PHỐ ĐỘI CẤN, PHƯỜNG 

NGỌC HÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912325414 KETOAN@THUANANBOOKING.VN

150 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETSENSE
SỐ 88 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊNQUẬN ĐỐNG ĐA, TP. 

HÀ NỘI
Hà Nội 0948996889 KETOAN@VIETSENSETRAVEL.COM

151 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG HỒNG HẠC VIỆT NAM
LIỀN KỀ SỐ 08, ĐƯỜNG GALAXY 6KHU NHÀ Ở NGÂN HÀ VẠN 

PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0982295886 KETOANHONGHACVN@GMAIL.COM

152 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ QUỐC BẢO 49 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HOÀ, HÀ NỘI Hà Nội 0979707772 KETOANPVEQUOCBAO@GMAIL.COM

153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANG VƯỢNG
SỐ NHÀ 95H, PHỐ LÝ NAM ĐẾ, PHƯỜNG HOÀN KIẾM, TP HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02437478953 KHANGVUONG95G@GMAIL.COM

154
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI 

DƯƠNG

SỐ 74 ĐƯỜNG KHÚC THỪA DỤ, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0944355686 KHANHTD@OCEANSERVICE.COM.VN

155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẤT VIỆT
SỐ 2, NGÁCH 354/7, NGÕ 354 PHỐ LÊ DUẨN, PHƯỜNG VĂN 

MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0904228730 KIENHGIANG@GMAIL.COM

156 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ TRAVELUS
TẦNG 2, SỐ 03, PHỐ ĐỖ HÀNH, PHƯỜNG NGUYỄN DU QUẬN 

HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0903214256 KIEUHUONG@GMAIL.COM

157 CÔNG TY TNHH KIM LIÊN
SỐ 60 PHỐ LÝ THƯỜNG KIỆT,P. TRẦN HƯNG ĐẠO Q HOÀN 

KIẾM , TP HÀ NỘI
Hà Nội 02439428697 KIMLIENPVMB@GMAIL.COM

158 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DOMINOS
SỐ 15 NGÕ 72 ĐƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0911672929 LANNTVIETFACEAIR@GMAIL.COM

159 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO ĐẤT VIỆT PHÒNG 501 SỐ 32 NGÕ 133 THÁI HÀ ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI Hà Nội 0987779642 LEHOA.SAODATVIET@GMAIL.COM

160 CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ ĐIỆN TỬ
P404, CT1-A1 KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, HOÀNG LIỆT, 

HOÀNG MAI, HÀ NỘI
Hà Nội 0912888584 LEKHANH.VDT@GMAIL.COM

161 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT
 TẦNG 1, TÒA NHÀ D KHU VĂN PHÒNG VINACONEX 1, SỐ 289A 

KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0977743301 LINHNC@ADAVIGO.COM

162 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ LOTUS VIỆT
PHÒNG 813, CHUNG CƯ 5A, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 

MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0969175445 LOTUSVIET01@GMAIL.COM

163 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LPH TRAVEL
58 TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0919220822 LPHTRAVEL.V@GMAIL.COM

164 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚ
SỐ 152 PHÓ ĐỨC CHÍNH, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI VIỆT NAM
Hà Nội 0904081167 LTDUCPHU@GMAIL.COM

165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỬA HỒNG
1404 HH2B LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG 

MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0912967705 LUAHONGTRAVEL@GMAIL.COM

166 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHÂU Á
SỐ 85 PHỐ NGHĨA DŨNG, PHƯỜNG PHÚC XÁ QUẬN BA ĐÌNH, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0936939986 LUHANHCHAUAVN@GMAIL.COM

167 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 8TRAVEL
TẦNG 6, TÒA DETECH TOWER 2, 107 ĐƯỜNG NGUYỄN PHONG 

SẮC, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0911257788 LUYENNT@8TRAVEL.VN

168
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YESTRAVEL VIỆT 

NAM
104 VŨ PHẠM HÀM, PHƯỜNG YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI Hà Nội 0936430393 MAI.YESTRAVEL@GMAIL.COM

169 CÔNG TY TNHH GOINGO
TẦNG 1, TÒA NHÀ LADECO, SỐ 266, ĐỘI CẤN, PHƯỜNG LIỄU 

GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, TP HÀ NỘI.
Hà Nội 0972082826 MAIANH25041996@GMAIL.COM

170 CÔNG TY TNHH TM-DV BẢO TRANG
SỐ NHÀ 11, NGÁCH 195/48, TỔ 13, PHƯỜNG PHÚC LỢI, QUẬN 

LONG BIÊN, HÀ NỘI
Hà Nội 0932260570 MAITUYEN284@GMAIL.COM

171 CÔNG TY TNHH ĐÔI CÁNH Á CHÂU
5A05- TẦNG 5A, PHÒNG 05, TÒA W1 VINHOMES WEST POINT, 

ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0988554688 MANAGER@ASIAWINGSTRAVEL.COM

172 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH MINH AN
SỐ NHÀ 27, NGÁCH 11/18 ĐƯỜNG TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG TÂY 

HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0916610086 MINHAN@MINHANTRAVEL.COM.VN

173 CÔNG TY TNHH VNADVISOR VIỆT NAM
SỐ 45 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0392557555 MINHANH.NG105@GMAIL.COM

174 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XNK MINH AN
L2-01B KHU ĐÔ THỊ THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN, HOÀI ĐỨC HÀ 

NỘI
Hà Nội 0395209850 MINHANXNK88@GMAIL.COM

175
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÒNG VÉ HÀNG 

KHÔNG MINH NGỌC

SỐ NHÀ 54 VÕNG THỊ, PHƯỜNG BƯỞI, QUẬN TÂY HỒ, TP HÀ 

NỘI
Hà Nội 0946868686 MINHNGOC.HN122017@GMAIL.COM

176 CÔNG TY CPPT TMDV MINH NGỌC HÀ NỘI
TẦNG 5, SỐ 92 – 94, PHỐ TRIỆU VIỆT VƯƠNG, PHƯỜNG HAI BÀ 

TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0976078989 MINHNGOC@MINHNGOCHN.VN

177 CÔNG TY TNHH MYTRAVEL VIỆT NAM
SỐ 6B, NGÁCH 26, NGÕ 298, ĐƯỜNG NGỌC LÂM, PHƯỜNG 

NGỌC LÂM, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0967231818 MYTRAVEL.VIETNAM.LTD@GMAIL.COM

178 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PERFECT TOURS

PHÒNG 1102, TẦNG 11, THÁP HÀ NỘI, SỐ 49 HAI BÀ TRƯNG, 

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI

Hà Nội 0903498384 NGA.PHAM@PERFECTTOUR.COM.VN

179 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG NAM THANH
SỐ 51 ĐÀO DUY TỪ, PHƯỜNG HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912425153 NGA@NAMTHANH.VN

180
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM.

SỐ 913 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 02462613334 NGHIEPVUHANGKHONG@YAHOO.COM

181 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH SỐ 8, CC2 PHỐ BÙI XUÂN PHÁI, PHƯỜNG TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI Hà Nội 0961083537 NGOCTUTRAN77@GMAIL.COM

182 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGUYÊN ANH
SỐ 57B PHỐ PHÓ ĐỨC CHÍNH, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0937346868 NGUYENANHTRAVEL247@GMAIL.COM

183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN CHI
SỐ NHÀ 5, NGÕ 25B LÊ ĐẠI HÀNH, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0989090952 NGUYENCHIBOOKING@GMAIL.COM

184
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀNG KHÔNG NGUYỄN 

GIA

SỐ 19 NGÕ 6 CẦU ĐƠ 4, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0913435105 NGUYENGIABOOKING@GMAIL.COM

mailto:INFO@TAYHOGROUP.COM
mailto:INFO@YOURVIETNAMTRAVEL.COM;
mailto:KETOAN@THUANANBOOKING.VN
mailto:KHANGVUONG95G@GMAIL.COM
mailto:LANNTVIETFACEAIR@GMAIL.COM
mailto:LINHNC@ADAVIGO.COM
mailto:MINHANXNK88@GMAIL.COM


185 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÔ THÀNH
SỐ 14 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0912212808 NGUYENNGOC@NNTC.VN

186 CÔNG TY TNHH BIỂN ĐÔNG
P603, TOÀ NHÀ THĂNG LONG FORD- 105 LÁNG HẠ, PHƯỜNG 

ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0963046535 NGUYENNGOCLINH@EASTSEATRAVEL.COM

187
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HỒNG 

NGỌC HÀ - CHI NHÁNH HÀ NỘI

SỐ 4 NGÕ 111 PHỐ LÂM HẠ, PHƯỜNG HỒNG HÀ, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI.
Hà Nội 0988026076 NHUNG.TTH@HONGNGOCHA.COM

188 CÔNG TY CỔ PHẦN VJM HOLDINGS
LÔ 2A.1, TẦNG 2, THÁP A, TÒA NHÀ GOLDEN PALACE, 

PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0975920754 NXQ.245@GMAIL.COM

189 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTGO
SỐ 123 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG HỒNG HÀ, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0941285666 OFFICE@SMARTGO.VN

190 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN THỤY
LÔ 30, KHU NHÀ VƯỜN 2, SỐ 49, NGÕ 15, ĐƯỜNG AN DƯƠNG 

VƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG,  TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0906633385 OFFICE@THIENTHUYAIRTICKET.COM

191 CÔNG TY TNHH LION TRIP VIỆT NAM 15 YÊN LÃNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI Hà Nội 0988182576 OP2.LIONTRIP@GMAIL.COM

192 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RUBICON
TẦNG 5, SỐ 27 PHỐ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, PHƯỜNG BA ĐÌNH, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Hà Nội 0977337341 OP6@RUBICONTOURS.COM

193 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DOLPHIN SỐ 23 LÊ THÁNH TÔNG, PHƯỜNG CỬA NAM, HÀ NỘI Hà Nội 0944885599 PHONGVE.HAN@DOLPHINGROUP.VN

194
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM - VIETRAVEL - 

CN HÀ NỘI

SỐ 3 PHỐ HAI BÀ TRƯNG , PHƯỜNG CỬA NAM , THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0979059119 PHONGVE.HAN@VIETRAVEL.COM

195 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THẾ GIỚI

TẦNG 4 MẶT TRONG TÒA NHÀ VĨNH XUÂN, SỐ 39 PHỐ TRẦN 

QUỐC TOẢN,PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN HOÀN KIẾM, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Hà Nội 0986223612 PHONGVE.HAN@WORLDTRANS.VN

196 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AV
TẦNG 8, SỐ 19 NGUYỄN SƠN, PHƯỜNG NGỌC LÂM, QUẬN 

LONG BIÊN, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0966612265 PHONGVE@AVTRAVEL.COM.VN

197
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI 

XANH
105 NGHI TÀM, PHƯỜNG HỒNG HÀ, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM Hà Nội 0904723868 PHONGVE@BLUESKYVIETNAM.COM

198 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN TỬ
SỐ 103, PHỐ LÒ ĐÚC, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02438213672 PHONGVE@NACENOPTO.COM

199
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH NET VIỆT 

NAM

SỐ 121A MAI HẮC ĐẾ, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
Hà Nội 0904430781 PHONGVE@NETVIETNAM.COM.VN

200 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SAHARA VIỆT NAM SỐ 40 KIM GIANG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI Hà Nội 0337539735 PHONGVE@SAHARATRAVEL.VN

201
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN ( 

VTTC TRAVEL )

TẦNG 8, TÒA NHÀ VIỆT Á, PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG CẦU GIẤY, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 02435772343 PHONGVE@VTTC.NET.VN

202 CÔNG TY TNHH VFX 392 HOÀNG HOA THÁM- PHƯỜNG TÂY HỒ- HÀ NỘI Hà Nội 0923238383 PHONGVE27@GMAIL.COM

203 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AAM TRAVEL

TẦNG 7( TOÀ VĂN PHÒNG) , TOÀ NHÀ GOLDEN FIELD MỸ 

ĐÌNH , 24 NGUYỄN CƠ THẠCH , PHƯỜNG TỪ LIÊM , TP HÀ NỘI , 

VIỆT NAM

Hà Nội 0915593339 PHONGVEAAMTRAVEL@GMAIL.COM

204 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC 178 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - PHƯỜNG KIM LIÊN - TP HÀ NỘI Hà Nội 02438521545 PHONGVEACC@GMAIL.COM

205
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH HÀNG KHÔNG ADCC

182 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG Q 

ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0964463632 PHONGVEADCC@GMAIL.COM

206 CÔNG TY TNHH SKYFAREHUB SỐ 452 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI Hà Nội 0913269726 PHONGVEANPHAT@GMAIL.COM

207 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÁT 452 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG THỔ QUAN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI Hà Nội 0913269726 PHONGVEANPHAT@GMAIL.COM

208 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ATA VIỆT NAM 38 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI Hà Nội 0982342888 PHONGVEATAVIETNAM@GMAIL.COM

209 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BẢO TÂM THÔN ĐẠI ÁNG, XÃ NGỌC HỒI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM Hà Nội 0919899429 PHONGVEBAOTAM@BAOTAMTRAVEL.COM

210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH BA THỦY
SỐ 51 HOÀNG ĐẠO THÀNH, PHƯỜNG KIM GIANG, QUẬN 

THANH XUÂN, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0982419779 PHONGVEBATHUY@GMAIL.COM

211 CÔNG TY TNHH CATTOUR VIỆT NAM 390 TRƯỜNG CHINH, P. KIM LIÊN, HÀ NỘI. Hà Nội 0388682339 PHONGVECATTOUR@GMAIL.COM

212 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN EZ VIỆT NAM TẦNG 4, 183 TRƯỜNG CHINH, P. PHƯƠNG LIỆT, HÀ NỘI Hà Nội 0967395596 PHONGVEEZ@GMAIL.COM

213 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỢP DOANH
NGÕ 2, ĐƯỜNG TRIỆU VIỆT VƯƠNG, PHỐ ĐÔNG HỒ, PHƯỜNG 

HOA LƯ, NINH BÌNH
Hà Nội 0915827456

PHONGVEHOPDOANHNINHBINH@GMAIL.CO

M

214
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NGUYỄN 

GIA

SỐ 52, NGÕ TRÚC LẠC, PHỐ PHÓ ĐỨC CHÍNH, PHƯỜNG BA 

ĐÌNH, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0989313898 PHONGVEHPT@GMAIL.COM;

215
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN 

CẦU

SỐ 17 HẺM 189/81/13, PHỐ HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG NGỌC 

HÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0978048751 PHONGVEIATA@GMAIL.COM

216 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE SỐ 221 PHỐ HOÀNG CẦU, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI. Hà Nội 02462841111 PHONGVELIGHTHOUSE@GMAIL.COM

217
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH LỘC 

PHÁT

SỐ 118 PHỐ DO NHA TỔ DÂN PHỐ SỐ 2 MIÊU NHA, PHƯỜNG 

TÂY MỖ , QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0966939361 PHONGVELOCPHAT2018@GMAIL.COM

218 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU GIA
SỐ 08 NGÕ 214 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG THANH XUÂN NAM, 

QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI
Hà Nội 0906067755 PHONGVELUUGIA@GMAIL.COM

219 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MAI SƯƠNG SỐ 40 ĐƯỜNG THIÊN ĐỨC, XÃ PHÙ ĐỔNG, TP HÀ NỘI Hà Nội 0916735577 PHONGVEMAISUONG@GMAIL.COM

220 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÁI AN
SỐ 92 ĐƯỜNG YÊN PHỤ, PHƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC Q BA 

ĐÌNH, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0913982727 PHONGVEMAYBAY@HN.VNN.VN

221 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC DIỆP
SỐ NHÀ 16 NGÁCH 447/30, ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG 

TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0988907282 PHONGVENGOCDIEP@GMAIL.COM

222
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH MINH LONG
TỔ 11 DÂN PHỐ HẠ, PHƯỜNG TÂY TỰU, TP HÀ NỘI , VIỆT NAM Hà Nội 0987058679 PHONGVENGOCVIET@GMAIL.COM

223
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH 

MẶT TRỜI HÀ NỘI
THÔN ĐIỀN XÁ, XÃ NỘI BÀI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hà Nội 0989257931 PHONGVENOIBAI@HANOISUNTRAVEL.COM

224
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH 

GIANG

LÔ 7 DÃY 2 KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TY THỦY LỢI SÔNG 

NHUỆ, XA LA, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0986781536 PHONGVEQUYNHGIANG@GMAIL.COM

225 CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ MÁY BAY SỐ 1 VIỆT NAM
TÒA C2, NGÕ 323 XUÂN ĐỈNH, PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, QUẬN 

BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0968669247 PHONGVERE1@GMAIL.COM

226 CÔNG TY CỔ PHẦN S-FLY VIỆT NAM
SỐ 23 NGÕ 73 PHỐ TÂY TRÀ, PHƯỜNG HOÀNG MAI, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 089594986 PHONGVESFLYVIETNAM@GMAIL.COM

227 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƠN HÀ - SƠN HÀ INVEST
SỐ 16 LÔ 3A,ĐƯỜNG TRUNG YÊN 6, PHƯỜNG TRUNG 

HÒA,QUẬN CẦU GIẤY,THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0917396655 PHONGVESONHA.TC@GMAIL.COM

228
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÂN BÌNH MINH VIỆT 

NAM

SỐ 25 PHỐ THỌ THÁP, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0961256007 PHONGVETANBINHMINH@GMAIL.COM

229 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TKC VIỆT NAM
SỐ 93 , NGÕ 2, ĐƯỜNG PHAN BÁ VÀNH , TỔ 8 PHƯỜNG PHÚ 

DIỄN - QUẬN BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI.
Hà Nội 0907390221 PHONGVETKC@YAHOO.COM

230 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VÂN LONG
SỐ 6, NGÕ PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0939393688 PHONGVEVANLONG3@GMAIL.COM

231 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT AN
A52-TT8 ĐÔ THỊ VĂN QUÁN - YÊN PHÚC PHƯỜNG HÀ ĐÔNG , 

HÀ NỘI
Hà Nội 02462516339 PHONGVEVIETANHD@GMAIL.COM

232 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẦU TRỜI VIỆT
SỐ 12 LẠC CHÍNH, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0908129304 PHONGVEVIETSKY@GMAIL.COM

mailto:NHUNG.TTH@HONGNGOCHA.COM
mailto:PHONGVE@BLUESKYVIETNAM.COM
mailto:PHONGVE@NETVIETNAM.COM.VN
mailto:PHONGVE@VTTC.NET.VN
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mailto:PHONGVEHPT@GMAIL.COM;


233 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIETVIVA
TẦNG 3, SỐ 70, NGÕ 203 HOÀNG QUỐC VIỆT, P NGHĨA ĐÔ, 

QUẬN CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0936293539 PHONGVEVIETVIVA@GMAIL.COM

234 CÔNG TY TNHH TM DL VU GIA
SỐ 11, NGÁCH 29/12, NGÕ 29, PHỐ CỬA BẮC, PHƯỜNG BA 

ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0974158685 PHONGVEVUGIA@GMAIL.COM

235 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DU LỊCH PHÚ AN
214 HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG TÂY HỒ,  THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0961754986 PHUAN.INFO8@GMAIL.COM

236
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚC THÁI VIỆT 

NAM

SỐ 118 LÔ H-TT2 KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN PHÚ, PHƯỜNG KIẾN 

HƯNG, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0986192981 PHUCTHAIVIETNAM@GMAIL.COM

237 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI BÌNH AN
TẦNG 6, SỐ 134 BẠCH MAI, PHƯỜNG BẠCH MAI, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
Hà Nội 0948952368 PHUONG.NGUYEN@BINHANTRAVEL.VN

238 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & TRUYỀN THÔNG THẢO PHƯƠNG
KHU ĐÔ THỊ LỘC NINH SINGASHINE THỊ TRẤN CHÚC SƠN, 

HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0981110069 PHUONGTHAO.GOLDENVN@GMAIL.COM

239 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀ LONG
SỐ 45 HÀNG BÚN, PHƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, QUẬN BA 

ĐÌNH, HÀ NỘI
Hà Nội 0912177581 PHUONGTHUY.HALONGTOUR@GMAIL.COM

240 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI PROSWAY
PHÒNG 1601, TÒA C1, KHU CHUNG CƯ C1 C2 XUÂN ĐỈNH, SỐ 

323 XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Hà Nội 0985412231 PROSWAYTRAVEL@GMAIL.COM

241 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH QUÝ
TOÀ NHÀ GEMEK 1 ĐƯỜNG HOÀNG TÙNG , AN KHÁNH, TP. HÀ 

NỘI
Hà Nội 0937008443 PVBINHLAM2014@GMAIL.COM

242
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯỚNG DƯƠNG VIỆT 

NAM

SỐ 44 NGÕ 218 PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0987933588 PVHUONGDUONGVIETNAM@GMAIL.COM

243 CÔNG TY TNHH PHONG VÀ GIA ĐÌNH 9 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI Hà Nội 0912818647 PVTANHONG@YAHOO.COM

244
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÙY 

DƯƠNG

SỐ 6 , NGÕ 225, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN , PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0962398583 PVTHUYDUONG2401@GMAIL.COM

245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRÍ DŨNG 259 TRẦN ĐĂNG NINH, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI Hà Nội 0983196707 PVTRIDUNG@GMAIL.COM

246 CÔNG TY CỔ PHẦN SBAY VIỆT NAM
CĂN 12 TẦNG 30A, TÒA NHÀ TỨ HIỆP PLAZA, KĐT PHÁP VÂN - 

TỨ HIỆP - HN
Hà Nội 0972431800 QUANG.SBAY@GMAIL.COM

247 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DU LỊCH TIÊN PHONG
TẦNG 2, SỐ 3 YÊN LÃNG, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0904002888 QUANG@TFTRAVEL.COM.VN

248 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC BẢO 109 BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI Hà Nội 0399320320 QUOCBAO.AGT@QUOCBAO.VN

249 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC CƯỜNG
SỐ149 PHỐ YÊN PHỤ, PHƯỜNG TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0983170668 QUOCCUONG68_QC@YAHOO.COM.VN

250 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
SỐ 16A LÝ NAM ĐẾ - TÒA NHÀ LILY TRAVEL BUILDING, 

PHƯỜNG HÀNG MÃ, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.
Hà Nội 0902151092 QUOCTRUNGHD@GMAIL.COM

251 CÔNG TY TNHH DU LỊCH & DỊCH VỤ ANT PHÚC THIỆN
TẦNG 9, TÒA NHÀ SỐ 3D, SỐ 3 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH 

VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0944757956 QUYNHDOTRAVEL@GMAIL.COM

252 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH E2A VIỆT NAM
TẦNG 3, SỐ 2 PHỐ DOÃN KẾ THIỆN KÉO DÀI, PHƯỜNG PHÚ 

DIỄN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0974208040 SALES.E2A@GMAIL.COM

253 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT AN 82B, NGÕ 1 HUỲNH TẤN PHÁT, P. LONG BIÊN, HÀ NỘI Hà Nội 0979679797 SALES@787.VN

254 CÔNG TY TNHH TM BÌNH AN VIỆT NAM
SỐ 26, NGÕ 421, ĐƯỜNG XUÂN ĐỈNH, PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, 

THÀNH PHỐ HÀ NÔI, VIỆT NAM
Hà Nội 0983809850 SALES@BINHANVIETNAM.COM

255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 5 CỘNG
SỐ NHÀ 46B 88/46/34, TỔ 15 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG 

LĨNH NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0976637160 SALES@DULICHFPT.COM

256 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FANTASEA VIỆT NAM 71-73 HOÀNG CẦU, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI Hà Nội 0968055863 SALES@FANTASEA.VN

257 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
PHÒNG 1209, TÒA 17T8 KDT TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH, 

PHƯỜNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0901236369 SALES@HALOBAY.VN

258 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NEWAGE SỐ NHÀ 12/17 PHỐ NGHĨA ĐÔ, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, HÀ NỘI Hà Nội 0904408930 SALES@NEWAGE.COM.VN

259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOA ANH ĐÀO
SỐ NHÀ 14 PHỐ LÊ VĂN HƯU, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02439425340 SALES@SAKURATRAVEL.COM.VN

260 CÔNG TY TNHH UNIQUE GROUP
SỐ 85 ĐƯỜNG NGHĨA DŨNG, PHƯỜNG PHÚC XÁ, QUẬN BA 

ĐÌNH, HÀ NỘI
Hà Nội 0915680677 SALES02@KHAMPHADULICHVIET.COM.VN

261 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI T&T MAX SỐ 26/188 TRUNG LỰC - PHƯỜNG HẢI AN - TP HẢI PHÒNG Hà Nội 0977999359 SALES1.TTMAXTRAVEL@GMAIL.COM

262 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG 59 - 61 THỢ NHUỘM, PHƯỜNG CỬA NAM, TP HÀ NỘI Hà Nội 0912123016 SALES1@POSTUMTRAVEL.VN

263 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DU LỊCH QUỐC TẾ LONG VIỆT TẦNG 6 , SỐ 100 THÁI HÀ, P TRUNG LIỆT , Q .ĐỐNG ĐA , HÀ NỘI Hà Nội 0865665592 SALES5@VIETDRAGONTOURS.COM

264 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI SANG TRỌNG
SỐ 190 PHỐ HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912282192 SANGTRONG0712@GMAIL.COM

265 CÔNG TY CP TM & DL SEN ĐỎ
SỐ 100 THÁI THỊNH, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0984147655 SENDO.JSC@GMAIL.COM

266 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH SEN RỪNG SỐ 59 ÂU CƠ, PHƯỜNG TÂY HỒ , TP HÀ NỘI, VIỆT NAM Hà Nội 0983812956 SENRUNG@GMAIL.COM

267
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SEN VÀNG 

TRAVEL

SỐ 57, ĐƯỜNG LÊ DUẨN, PHƯỜNG CỬA NAM,HOÀN KIẾM, HÀ 

NỘI
Hà Nội 0962658535 SENVANGTRAVEL1981@GMAIL.COM

268
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SEN VÀNG 

GROUP

SỐ 57 ĐƯỜNG LÊ DUẨN, PHƯỜNG VĂN MIẾU, QUẬN ĐỐNG ĐA, 

TP HÀ NỘI
Hà Nội 0359293535 SENVANGVIETJET@GMAIL.COM

269 CÔNG TY CỔ PHẦN SGREEN
NHÀ LÔ 1-B6, KHU NHÀ Ở SỐ 51 PHỐ CẢM HỘI, PHƯỜNG HAI 

BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VN
Hà Nội 0903019639 SGREENVN1@GMAIL.COM

270 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SHIN WALL
VILLA G04 E7 THE MANOR, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ, 

PHƯỜNG TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0936090373 SHIN-WALL@SHINWALL.COM.VN

271 CÔNG TY TNHH DV HÀNG KHÔNG SKYLINK
TẦNG 3, SỐ NHÀ 326 ĐƯỜNG BƯỞI, PHƯỜNG NGỌC HÀ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Hà Nội 0974569899 SKYLINK.EDU.VN@GMAIL.COM

272 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYONE P 2507, T1, TIMES CITY, 458 MINH KHAI, VĨNH TUY , HÀ NỘI Hà Nội 0982752261 SKYONEVIETNAM.VN@GMAIL.COM

273 CÔNG TY TNHH DU HOA HƯỚNG DƯƠNG
SỐ 22, PHỐ ẤU TRIỆU, PHƯỜNG HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0969321818 SUNFLOWERTRAVEL22@GMAIL.COM

274
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SUNRISE 

VIỆT NAM
SỐ 107,NGÕ 2 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HÒA, HÀ NỘI Hà Nội 0912316469 SUNRISEAGENT@GMAIL.COM

275 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SWALLOW VIỆT NAM
13/12 PHỐ NHUỆ GIANG, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ 

ĐÔNG, HÀ NỘI
Hà Nội 0822899988 SWALLOWTRAVEL86@GMAIL.COM

276 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KỲ VIỆT
SỐ NHÀ 289, TỔ 10, PHỐ XỐM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ 

ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0972578692 TADYTRAVEL2@GMAIL.COM

277
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH EXOTISSIMO VIỆT NAM 

TẠI HÀ NỘI

TẦNG 5 TÒA NHÀ VINAFOR, 127 PHỐ LÒ ĐÚC- PHƯỜNG HAI BÀ 

TRƯNG- THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0948150175 TAS@EXOTRAVEL.COM

278 CÔNG TY TNHH TRẦN GIA PHÚ THÁI SỐ 302 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, TP HÀ NỘI Hà Nội 0977774239 THANGLONGBOOKING@GMAIL.COM

279 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THÀNH CÔNG
PHÒNG 103–G22, NGÕ 14 HUỲNH THÚC KHÁNG, QUẬN BA 

ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912127591 THANHCONG103@YAHOO.COM

280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNS Á CHÂU
SỐ 16, NGÁCH 39, NGÕ 381 NGUYỄN KHANG, PHƯỜNG YÊN 

HÒA Q CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Hà Nội 0979589598 THANHLE@VEMAYBAYVENUS.COM

mailto:SALES@BINHANVIETNAM.COM
mailto:SALES@FANTASEA.VN
mailto:SKYLINK.EDU.VN@GMAIL.COM


281
CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT- THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRE 

VIỆT

SỐ 14, NGÁCH 43/49, NGÕ 43 ĐƯỜNG TRUNG KÍNH, TỔ 37, 

PHƯỜNG YÊN HÒA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02463272736 THANHTHUYTREVIET@GMAIL.COM

282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ASA VIỆT NAM
855-857 HỒNG HÀ, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN 

KIẾM, HÀ NỘI
Hà Nội 0903407990 THANHTRUONGHOAI@YAHOO.COM

283 CÔNG TY TNHH THẢO DƯƠNG TRAVEL
SỐ 28 , NGÁCH 21 , NGÕ 156 PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẬN 

THANH XUÂN , TP HÀ NỘI
Hà Nội 0392073498 THAODUONG2023@GMAIL.COM

284 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHƯ ANH
SỐ 15 NGÕ 4 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Hà Nội 0983002928 THAP@NHUANHTRAVEL.COM

285 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THĐ VIỆT NAM
SỐ NO27- LK05, KHU DỊCH VỤ HÀ TRÌ, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0914938998 THDVIETNAM1@GMAIL.COM

286 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT CƯỜNG
217 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG NAM ĐỒNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0913394458 THIENYAIRTRAVEL@VIETCUONG.COM.VN

287 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH THUẬN PHÁT
SỐ 11, NGÕ 106/42 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0966743429 THUANPHATBOOKING@GMAIL.COM

288 CÔNG TY CP DU LỊCH PING VIỆT NAM 81B VŨ NGỌC PHAN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI Hà Nội 0934384444 THUCNGUYEN@PINGTRAVEL.COM

289 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JP TẠI HÀ NỘI
SỐ 59 PHỐ PHƯƠNG LIỆT, PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT, QUẬN 

THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0979555235 THUDTL@MTGROUP.COM.VN

290
CN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST TẠI 

HÀ NỘI

55B PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI
Hà Nội 0912291199 THUHANG.STH@SAIGONTOURIST.NET

291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ROYAL VIỆT NAM
SỐ NHÀ 6 TÔ 21 NGÕ VIỆN MÁY, PHẠM VĂN ĐỒNG, MAI DỊCH, 

CẦU GIẤY, HN
Hà Nội 0936333816 THUY.TONHA@GMAIL.COM

292 CÔNG TY TNHH BEETOURS VIỆT NAM
TẦNG 3, TÒA NHÀ SỐ 21 NGÕ 27 ĐƯỜNG ĐẠI CỒ VIỆT, 

PHƯỜNG BẠCH MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912099007 THUYNGA@BEETOURS.COM

293 CÔNG TY LỮ HÀNH HANOITOURIST
SỐ 18 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0988083129 TICKET@HANOITOURIST.VN

294 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD
SỐ 924, ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG THANH LƯƠNG, Q. HAI 

BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
Hà Nội 0971058876 TICKET@LOD.VN

295
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI YOURTOUR VIỆT 

NAM

PHÒNG 504, TÒA NHÀ TALICO, 22 HỒ GIÁM, PHƯỜNG VĂN 

MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM, HÀ NỘI
Hà Nội 0829196342 TICKET@YOURTOUR.VN

296 CÔNG TY TNHH MYTOUR VIỆT NAM
TẦNG 20, TÒA HUD TOWER, SỐ 37 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG 

THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0976488069 TICKETING.MAR@VNTRAVELGROUP.COM

297 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CENT
SỐ H5 NGÕ 28 XUÂN LA, PHƯỜNG XUÂN LAQUẬN TÂY HỒ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0961578971 TICKETING@CENTOURS.VN

298 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH C.E.O
TẦNG 9, THÁP CEO, HH2-1, Đ. PHẠM HÙNG, P. MỄ TRÌ, QUẬN 

NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0977627966 TICKETING@CEOTRAVEL.VN

299 CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG THÔNG MINH
TẦNG 4 SỐ 15+15A+17+19 NGÕ 208 PHỐ THỤY KHUÊ, PHƯỜNG 

TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0967202200 TICKETING@FLYNOW.VN

300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM
SỐ 15, NGÁCH 4, NGÕ 47, ĐƯỜNG NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG 

LÁNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0912218288 TICKETING@FOCUSVIETNAM.COM

301 CÔNG TY TNHH G VIỆT NAM 19
SỐ NHÀ 7A NGÁCH 158/124 PHỐ NGỌC HÀ, PHƯỜNG NGỌC HÀ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0903444499 TICKETING@GVIETNAM19.COM

302
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ MAY 

HOLIDAY

TOÀ CT1, NGÕ 583 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN 

HÀ ĐÔNG,THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0902228684 TICKETING@MAYHOLIDAY.VN

303 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ -TIC
B4/D21 NGÕ 11 DUY TÂN ,PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU , QUẬN 

CẦU GIẤY, HÀ NỘI
Hà Nội 0943599168 TICKETING@TICVN.COM

304 CÔNG TY TNHH QUÝ THIÊN AN
85 VŨ TRỌNG PHỤNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN 

THANH XUÂN, HÀ NỘI
Hà Nội 0988999669 TICKETING@VIETLIKETRAVEL.VN

305 CÔNG TY TNHH VIETRANTOUR
TẦNG 1, TÒA NHÀ COALIMEX, 33 TRÀNG THI, PHƯỜNG CỬA 

NAM, TP HÀ NỘI.	
Hà Nội 0988987810 TICKETING@VIETRANTOUR.COM.VN

306
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

QUỐC TẾ XANH

SỐ 6 LÔ A THÀNH CÔNG, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912000006 TICKETMANAGER@GREENTOURS.COM.VN

307 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIC GROUP
LÔ B4/D21 CẦU GIẤY ,PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI
Hà Nội 0943599168 TICVIETJET@GMAIL.COM

308 CÔNG TY TNHH TM & DV TIMES TRAVEL
P2507- T1,KĐT TIMES CITY, SỐ 458 MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ 

TRƯNG, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0769237555 TIMESTRAVEL.DULICHVN@GMAIL.COM

309
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ 

E.D.I

LK02-02,C14 BỘ CÔNG AN, ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG ĐẠI  MỖ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0983011301 TKT.EDITOUR@GMAIL.COM

310 CÔNG TY TNHH DV & TM ĐƯỜNG BAY XANH 55 VẠN BẢO, PHƯỜNG NGỌC HÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hà Nội 0936709655 TKT@DUONGBAYXANH.COM

311 CÔNG TY TNHH TM DV & DL ĐẠI MINH
LÔ 118, TT3, KĐT MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0902215222 TKT2@DAIMINHTRAVEL.COM

312 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VƯƠNG GIA LONG
TÒA NHÀ CENTER BUILDING,SỐ 1 NGUYỄN HUY TƯỞNG, 

PHƯỜNG THANH XUÂN, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0971188303 TM@VIETLIKETRAVEL.VN

313 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRẦN ANH
SỐ NHÀ 34, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0912418083 TRANANHTRAVEL34@GMAIL.COM

314
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG MINH QUÂN
TỔ 10, PHƯỜNG LONG BIÊN, TP HÀ NỘI Hà Nội 0903265744 TRANGPHAM301287@GMAIL.COM

315 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG - TAM VƯƠNG
P301, TẦNG 3, TÒA THÁP TÂY KHU TM, CC HỌC VIỆN QUỐC 

PHÒNG, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0904120402 TRANLEVIET@TAMVUONG.COM

316
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM 

MẠNH

2314 HH1B LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG 

MAI, HÀ NỘI
Hà Nội 0933322822 TRANNGOC282@GMAIL.COM

317 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC TÚ TRAVEL
7TT4 D2 BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG 

MAI, HÀ NỘI
Hà Nội 0904033228 TRAVEL.NGOCTU@GMAIL.COM

318
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & DỊCH VỤ HÀNG 

KHÔNG BIỂN ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

,P603 TÒA NHÀ THĂNG LONG FORD - 105 LÁNG HẠ QUẬN 

ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0936352277 TRINHXUANDUONG@EASTSEATRAVEL.COM

319 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH TRÚC VIỆT
PHÒNG 306, TÒA NHÀ TALICO BUILDING - SỐ 22 PHỐ HỒ GIÁM, 

PHƯỜNG VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM, TP HÀ NÔI
Hà Nội 0904939980 TRUCVIETGROUP@GMAIL.COM

320 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI
TẦNG 2 TÒA NHÀ HD, SỐ 57 ĐƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN, 

PHƯỜNG CỬA NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0903232948 TRUONGPHONGVE@DULICHHANOI.VN

321
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TRƯỜNG 

THỊNH

SỐ 1 NGÕ 178 PHỐ THÁI HÀ PHƯỜNG TRUNG LIỆT QUẬN ĐỐNG 

ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0913052983

TRUONGTHINH.BOOKINGOFFICE@GMAIL.CO

M

322 CÔNG TY TNHH BIZ DU LỊCH & DỊCH VỤ TOÀN NHÀ C1 THÀNH CÔNG, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, TP HÀ NỘI Hà Nội 0904319689 TUANH.NGUYEN@BIZTRAVEL.VN

323 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DAC SỐ 139 YÊN LÃNG, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM Hà Nội 0904888844 TUANNQ.DAC@GMAIL.COM

324 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG ANH
SỐ 20 NGÕ 19 ĐƯỜNG ĐẶNG VŨ HỶ, PHƯỜNG THƯỢNG 

THANH, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0982699559 TUNGANHTRAVEL.TKT@GMAIL.COM

325 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ UPFLY
TẦNG 4, TÒA NHÀ TIMES TOWER, SỐ 35 LÊ VĂN LƯƠNG, 

PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI
Hà Nội 0961796128 UPFLY2019@GMAIL.COM

326 CÔNG TY TNHH UPFLYTRAVEL
SỐ HA09-SP3B-35, ĐƯỜNG HẢI ÂU, KĐT VINHOMES OCEAN 

PARK, XÃ KIÊU KỴ,HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0961796128 UPFLYTRAVEL1@GMAIL.COM

327 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÂN HÀ SỐ 9A NGÁCH 47 NGÕ 255 LĨNH NAM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI Hà Nội 0376446666 VANHATRAVEL@GMAIL.COM

328 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN HƯƠNG
SỐ 145 KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG THANH XUÂN, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0983221366 VANHUONGJSC@GMAIL.COM

mailto:TRANLEVIET@TAMVUONG.COM


329 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÂN LINH TOURIST
B-TT2-2 VÀ B-TT2-3, KHU NHÀ Ở HIM LAM VẠN PHÚC, 

PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI
Hà Nội 0795239999 VANLINHTRAVEL@GMAIL.COM

330
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN 

SINH PHÁT VIỆT NAM

NHÀ TT4.30, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở SINH THÁI XUÂN PHƯƠNG, 

PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM

Hà Nội 0933288799 VEBAYGIARE.HN@GMAIL.COM

331 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG MẠNH
SỐ 14, NGÕ 1B, CẦU BƯƠU, PHƯỜNG THANH LIỆT, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912115579 VEMAYBAY@DULICHHUNGMANH.COM

332
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ 

HÒA BÌNH

29 ĐOÀN THỊ ĐIỂM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0905388666 VEMAYBAY@HOABINHTOURIST.COM

333
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP SEN VÀNG 

GROUP

SỐ 7, NGÕ 75, ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0973588815 VEMAYBAY@SVG.COM.VN

334 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NETBAY VIỆT NAM
TẦNG 21, CAPITAL TOWER, 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.CỬA NAM, 

Q.HOÀN KIẾM, TP.HÀ NỘI
Hà Nội 0988538019 VEMAYBAY247VP@GMAIL.COM

335 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 509

PHÒNG 109, NHÀ A, NHÀ KHÁCH LA THÀNH, SỐ 226 ĐƯỜNG 

VẠN PHÚC, PHƯỜNG NGỌC HÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

NAM

Hà Nội 0912314445 VEMAYBAY509@GMAIL.COM

336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGẠC NHIÊN APK
SỐ NHÀ 33, NGÕ 322/3 ĐƯỜNG MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG TỪ LIÊM, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0915013345 VEMAYBAYAPK@GMAIL.COM

337
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG VÀ DU 

LỊCH SAO VIỆT

17B1 TÒA CT2B CC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, ĐƯỜNG TRỊNH 

VĂN BÔ, PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội 0936202881 VEMAYBAYF1VIETNAM@GMAIL.COM

338 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN TÍN
PHÒNG 102 B3 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG ĐƯỜNG TRẦN 

ĐĂNG NINH,TP HÀ NỘI
Hà Nội 0913003196 VEMAYBAYNHANTIN@GMAIL.COM

339 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH DŨNG SỐ 169, PHƯỜNG TRUNG SƠN TRẦM, TP HÀ NỘI , VIỆT NAM Hà Nội 0978164686 VEMAYBAYSONTAY@GMAIL.COM

340 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THÀNH LONG
27-29 NGÕ 90 KHUẤT DUY TIẾN, PHƯỜNG THANH XUÂN 

TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI
Hà Nội 0333051120 VEMAYBAYTHANHLONG@GMAIL.COM

341 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SEN VIỆT
SỐ 44 QUANG TRUNG,PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN 

KIẾM, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0913064020 VEMAYBAYVT@YAHOO.COM

342 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL
M02-L08 KHU A, KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG 

DƯƠNG NỘI, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912179357 VEVIETJET2024@GMAIL.COM

343 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÉ VIỆT
TẦNG 6, SỐ 5 NGÕ 55 HUỲNH THÚC KHÁNG, PHƯỜNG LÁNG, 

TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0985030306 VEVIETTICKET@GMAIL.COM

344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHA VIỆT NAM
SỐ 2A VIỆT HƯNG, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN , 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0964411120 VHAVIETNAM1@GMAIL.COM

345 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIETBOOK SỐ 12 LIỀN KỀ 8, KĐT VĂN KHÊ, LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI Hà Nội 0982722730 VIETBOOKTRAVEL@GMAIL.COM

346 CÔNG TY TNHH SHINJUN TOUR VIỆT NAM
TẦNG 7, TOÀ ZEN TOWER, 12 ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN, 

PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG , QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI
Hà Nội 0382265003 VIETJETAIR@SHINJUNTOUR.COM

347 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ĐẤT VIỆT
SỐ 6 NGÕ 283/2 TRẦN KHÁT CHÂN, PHƯỜNG BẠC MAI, TP HÀ 

NỘI
Hà Nội 02438393999 VIETLANDTRAVEL@GMAIL.COM

348 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETNAM TOURIST
88 HUỲNH THÚC KHÁNG KÉO DÀI, PHƯỜNG LÁNG, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0866043939 VIETNAMTOURISTJSC@GMAIL.COM

349 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT
SỐ 96, PHỐ VƯƠNG THỪA VŨ, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0982391086 VIETNHAT@VIETNHATVNI.COM

350 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT SMILE
SỐ 40 NGÁCH 638/1 ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, 

TP HÀ NỘI
Hà Nội 0974788468 VIETSMILE.ORG@GMAIL.COM

351 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT PHONG
119 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0912422987 VIETWINDCO@GMAIL.COM

352 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ EXIMCO
NHÀ SỐ 18 - TT2, KHU LIỀN KỀ IEC, ĐƯỜNG VŨ LĂNG, XÃ 

THANH TRÌ, TP HÀ NỘI
Hà Nội 0962956598 VINAEXIMCO@GMAIL.COM

353
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI – LỮ HÀNH QUỐC TẾ 

VIỆT NAM (VINATOURIST)

SỐ 15, TOÀ 1B CC HANOI HOMELAND, THƯỢNG THANH, LONG 

BIÊN, HÀ NỘI
Hà Nội 0968509796 VINATOUR86@GMAIL.COM

354 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
ĐỊA CHỈ:  TẦNG 4, SỐ 36 DUY TÂN, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 02462850791 VINTOUR@VINTOUR.VN;I

355 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM QUỐC TẾ
PHÒNG 903, TẦNG 9, TÒA NHÀ THĂNG LONG FORD, 105 LÁNG 

HẠ, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0966293688 VITTRAVEL16@GMAIL.COM

356 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG
SỐ 77 XÃ ĐÀN, PHƯỜNG KIM LIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

NAM
Hà Nội 0904137025 VMB.ANHDUONGTOURS@GMAIL.COM

357 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SƠN TÙNG
SỐ 220 HOÀNG NGÂN, TỔ 9, PHƯỜNG YÊN HÒA, TP HÀ NỘI, 

VIỆT NAM
Hà Nội 0918458699 VMB.TOPTRAVEL@GMAIL.COM

358
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 

DU LỊCH VÂN NAM

CĂN HỘ 08 TẦNG 29 TÒA C2. D'CAPITALE TRẦN DUY HƯNG , P 

TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0986696668 VNAMBOOKING@GMAIL.COM

359 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ
104G2 TẬP THỂ THÀNH CÔNG, PHUỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN 

BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội 0989345577 VNATRAVELHANOI@GMAIL.COM

360
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN HÀ 

ESY

SỐ 78 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, 

HÀ NỘI
Hà Nội 0913524635 VUHA@ESYWAYS.COM

361
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN 

VIỆT

SỐ 36/133 THÁI HÀ, PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP 

HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0973952559 XUANHA110780@GMAIL.COM

362
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HẠNG NHẤT - 

 FIRSTCLASS TRAVEL

SỐ 1, LÔ N2 KHU DỰ ÁN NHÀ Ở, NGÁCH 191/46 ĐƯỜNG LẠC 

LONG QUÂN, PHƯỜNG TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

NAM

Hà Nội 0943903590 YENNK@FIRSTCLASS-TRAVEL.VN

363 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ZENTOUR
TẦNG 4 NHÀ 3 A24 NGÕ 385 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, 

PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Hà Nội 0988435722 ZENTOUR22@GMAIL.COM

364 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZENTOUR
SỐ 8 NGÁCH 6 NGÕ 79 PHỐ DƯƠNG QUẢNG HÀM, QUAN HOA, 

CẦU GIẤY
Hà Nội 0978456888 ZENTOURHANOI1@GMAIL.COM

365 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DU LỊCH QUỐC TẾ ĐÌNH ANH
SỐ 46, ĐƯỜNG XƯƠNG GIANG, PHƯỜNG BẮC GIANG, TỈNH BẮC 

NINH
Bắc Giang 0912370568 DULICHDINHANHBACGIANG@GMAIL.COM

366 CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG NGỌC HÀ
SỐ 08 - ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ  - PHƯỜNG BẮC GIANG - 

TỈNH BẮC NINH - VIỆT NAM 
Bắc Giang 0982106488 HKNGOCHA.BGI@GMAIL.COM

367
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 

TRUNG UYÊN
197A - CHÂU XUYÊN- PHƯỜNG BẮC GIANG - TỈNH BẮC NINH Bắc Giang 0915538668 TRUNGUYENBG@GMAIL.COM

368
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT 

HƯNG TOURIST

SỐ 154 ĐƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG XƯƠNG GIANG 

THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc Giang 0968403999 VIETHUNGTRAVEL1@GMAIL.COM

369 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ CƯỜNG KIÊN
NGÕ 56, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO, KHU 10 ,ĐẠI PHÚC, 

THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Bắc Ninh 0886356868 CUONGKIENBOOKING@GMAIL.COM

370 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH KINH BẮC
SỐ 38 ĐƯỜNG NGUYỄN VIẾT XUÂN, PHƯỜNG KINH BẮC, TỈNH 

BẮC NINH, VIỆT NAM.
Bắc Ninh 0965400456 DULICHKINHBACVN@GMAIL.COM

371 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC PHỐ BÙNG, BÌNH DƯƠNG, GIA BÌNH, BẮC NINH Bắc Ninh 0913076279 NGUYENXUANTHIBN@GMAIL.COM

372 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ATZ
SỐ 376- TIỂU KHU 4- THỊ TRẤN NEO - HUYỆN YÊN DŨNG- TÌNH 

BẮC GIANG
Bắc Ninh 0961334999 PHONGVEATZ@GMAIL.COM

373 CÔNG TY CỔ PHÀN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO
SỐ 249  ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI. KHU BỒ SƠN, , PHƯỜNG VÕ 

CƯỜNG, TỈNH BẮC NINH 
Bắc Ninh 0913221229 SALES1@DULICHNGOISAO.COM

374 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DL TÂN PHƯƠNG
SỐ 468, ĐƯỜNG XƯƠNG GIANG, PHƯỜNG BẮC GIANG, TỈNH 

BẮC NINH, VIỆT NAM
Bắc Ninh 02043520688 TANPHUONG480K@GMAIL.COM

375 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI GIỚI NANYANG
N120,121,122 HUD TRẦU CÂU, ĐƯỜNG LÝ ANH TÔNG, PHƯỜNG 

VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
Bắc Ninh 0974191194 TRANTHIHALAN.96@GMAIL.COM

376 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG KINH BẮC
SỐ 215 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TỈNH BẮC NINH, 

VIỆT NAM
Bắc Ninh 0979214215 TRUONG.KBAIR@GMAIL.COM
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377 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUYỀN ANH
THÔN CHÈ (NR NGUYỄN MẠNH HÙNG), XÃ LIÊN BÃO, TỈNH 

BẮC NINH
Bắc Ninh 0986153555 VEMAYBAYKINHBAC@GMAIL.COM

378 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH & VẬN TẢI TOÀN THẮNG TRAVEL
SỐ 06 ĐƯỜNG HÒA AN 20, PHƯỜNG HÒA AN, QUẬN CẨM LỆ, 

TP ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng 0905874489 TOANTHANGTRAVELDN@GMAIL.COM

379 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH XUÂN LONG
SỐ NHÀ 114, TỔ 2, PHƯỜNG THANH BÌNH, TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ, 

TỈNH ĐIỆN BIÊN
Điện Biên 0968176176 DBP.XUANLONG75@GMAIL.COM

380 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ HOÀNG NAM
SỐ 05, KHỐI TÂN TIẾN, TT. TUẦN GIÁO, HUYỆN TUẦN GIÁO, T. 

ĐIỆN BIÊN
Điện Biên 0912545289 HOANTOURDBP@GMAIL.COM

381 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN NGÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỐ NHÀ 190- TỔ DÂN PHỐ 10 - PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH 

ĐIỆN BIÊN- VIỆT NAM
Điện Biên 0949405876 PHONGVETHIENNGAN@GMAIL.COM

382 CÔNG TY CỔ PHẦN BZ HÀ THÀNH
NR LÊ VĂN TRỌNG, THÔN TRUNG THƯỢNG, XÃ KỲ TÂN, 

HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH, VIỆT NAM
Hà Tĩnh 0907999599 BZHATHANH@GMAIL.COM

383 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH TRANG
SỐ 07, NGÕ 22 XUÂN DIỆU, PHƯỜNG THÀNH SEN, TỈNH HÀ 

TĨNH
Hà Tĩnh 0345601323 CTYTNHHTMDVLINHTRANG@GMAIL.COM

384 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH THÀNH SEN
SỐ 27 ĐƯỜNG LÊ NINH, PHƯỜNG THÀNH SEN, TỈNH HÀ TĨNH, 

VIỆT NAM
Hà Tĩnh 0906277795 PHONGVETHANHSENHT@GMAIL.COM

385 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN CHÂU
NHÀ ÔNG TRẦN CHÂU PHI,SỐ 711 ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP, XÓM 

MỚI, XÃ CẨM BÌNH, TỈNH HÀ TĨNH VIỆT NAM
Hà Tĩnh 0912721511 PHONGVETRANCHAU@GMAIL.COM

386 CÔNG TY TNHH GOODTRIP
SỐ 132 LA SƠN PHU TỬ, P NGUYỄN DU, TP HÀ TĨNH, TỈNH HÀ 

TĨNH
Hà Tĩnh 0917711769 TICKETS.GOODTRIP@GMAIL.COM

387 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ONE PIECE
38 NGÕ 121 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃIPHƯỜNG AN LƯU, THỊ XÃ 

KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG
Hải Dương 0933322822 CTYONEPIECE@GMAIL.COM

388
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TẦM NHÌN QUỐC TẾ 

HH

SỐ NHÀ 272 ĐƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN, PHƯỜNG TÂN BÌNH, 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
Hải Dương 0378490706 DULICHTAMNHINQUOCTE@GMAIL.COM

389 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KIYOKAWA
SỐ 220 HOÀNG VĂN THÁI, PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG
Hải Dương 02203551629 KBCTICKET@GMAIL.COM

390 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH GROUP SỐ 1 BẮC KINH, PHƯỜNG HẢI DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG Hải Dương 0914368388 LEHUULUAN@HOANGANHGROUP.VN

391 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DORA
30 TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG
Hải Dương 0904797666 PHONGVEDORA@GMAIL.COM

392 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG SAO MAI
SỐ NHÀ 153 PHỐ AN THÁI- PHƯỜNG BÌNH HÀN TP HẢI DƯƠNG-

TỈNH HẢI DƯƠNG
Hải Dương 0979189898 PVSAOMAIHAIDUONG@GMAIL.COM

393 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ S-EAGLE
THÔN CAO XÁ, XÃ CAO AN, HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI 

DƯƠNG
Hải Dương 0973725828 S.EAGLE.VNJP@GMAIL.COM

394
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ ĐẠO TẠO NHÂN LỰC VIỆT 

NAM

SỐ 131 PHÙNG CHÍ KIÊN, PHƯỜNG TÂN BÌNH TP HẢI DƯƠNG, 

TỈNH HẢI DƯƠNG
Hải Dương 0975754575 TANTHANHCONGHD@GMAIL.COM

395 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VẺ ĐẸP VIỆT
340 NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG SAO ĐỎ, HUYỆN CHÍ LINH, 

TP HẢI DƯƠNG
Hải Dương 0348699897 VEDEPVIETDL@GMAIL.COM

396 CÔNG TY TNHH DVTM NGỌC ANH
SỐ NHÀ 240 ĐƯỜNG YẾT KIÊU, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TP HẢI 

PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Dương 0911356555 VEMAYBAYNGOCANHHD@GMAIL.COM

397
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

XUÂN QUỲNH

SỐ 38 PHỐ BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ TP HẢI 

DƯƠNG, HẢI DƯƠNG
Hải Dương 0936869998 VEMAYBAYXUANQUYNH@GMAIL.COM

398
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

VIỆT NAM - VIETRAVEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

SỐ 4 ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 

QUẬN HỒNG BÀNG, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0988682878  VTV.HAIPHONG@VIETRAVEL.COM

399
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - 1989 

AIRLINES

47/384 LẠCH TRAY,PHƯỜNG ĐẰNG GIANG, QUẬN NGÔ QUYỀN, 

TP. HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0981365789 1989TRAVEL.HP@GMAIL.COM

400 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ÁNH DƯƠNG 276 LẠCH TRAY NGÔ QUYỀN TP HẢI PHÒNG Hải Phòng 0904464855 ANHDUONGAIRLINESHP@GMAIL.COM

401 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN BẮC HẢI
TÒA NHÀ TM, SỐ 28 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, 

QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0906058729 BAND@BACHAILOGISTICS.COM

402 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ B&T VIỆT NAM
THÔN TRẦN PHÚ (TẠI NHÀ ÔNG NGUYỄN QUANG CHÍ), XÃ AN 

THẮNG, HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0911116588 BTINTERNATIONAL23@GMAIL.COM

403 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THANH
SỐ 56 ĐƯỜNG LÊ VĂN THUYẾT, PHƯỜNG LÊ CHÂN, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0936699599 CUONG.KHUATBA@NAMTHANHHP.VN

404
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀI 

SEN
KP TÂN HÒA, XÃ VĨNH BẢO, TP HẢI PHÒNG Hải Phòng 0912254577 DAISENJSC@GMAIL.COM

405 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ AN PHA
SỐ 11 MINH KHAI, PHƯỜNG HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG
Hải Phòng 0936585767 DULICHANPHAHP@GMAIL.COM

406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH CÔNG ANH
SỐ 97A MÊ LINH, PHƯỜNG LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM
Hải Phòng 0832520252 DULICHCONGANH@GMAIL.COM

407
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH DŨNG 

THÀNH

ĐƯỜNG 351, TỔ DÂN PHỐ KIỀU TRUNG (TẠI NHÀ ÔNG 

NGUYỄN TRUNG THÀNH), PHƯỜNG AN HẢI, HẢI PHÒNG,VIỆT 

NAM

Hải Phòng 0973212610 DUNGTHANH.AIRLINE@GMAIL.COM

408 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI THÀNH
SỐ 6I PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG GIA VIÊN, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0902930568 HAITHANHTRADING@GMAIL.COM

409
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BIỂN 

ĐẢO HẢI THÀNH

SỐ 27C ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG MINH KHAI,QUẬN HỒNG 

BÀNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0988598168 HAITHANHVJ@GMAIL.COM

410 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HOÀNG CHI
SỐ 10/75 CÁT BI, PHƯỜNG HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM
Hải Phòng 0902209279 HCSCOM@GMAIL.COM

411
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ HẢI 

HÀ

SỐ 21LK, LÔ 18D, ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG ĐẰNG 

LÂM, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0988682878 HHTRAVELVIETNAM@GMAIL.COM

412 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÒA BÌNH
THỬA ĐẤT SỐ 8, NGÕ 129, KHU PHỐ 1/5, THỊ TRẤN VĨNH BẢO 

HUYỆN VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0917350269 HOABINHTRAVELHPVN2@GMAIL.COM

413 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIM PHÁT
TỔ DÂN PHỐ 3C (NHÀ ÔNG TRỊNH VĂN ĐÔNG), PHƯỜNG 

DƯƠNG KINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0919237284 HOANGKIMPHAT09@GMAIL.COM

414 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HQN SỐ 338 LẠCH TRAY - PHƯỜNG GIA VIÊN - TP HẢI PHÒNG Hải Phòng 0978170181 HQN.BESTSERVICE@GMAIL.COM

415
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MINH 

VIỆT

SỐ 60/384 LẠCH TRAY, PHƯỜNG ĐẰNG GIANG Q NGÔ QUYỀN, 

TP HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0934368132 KETOANTHUYANH11@GMAIL.COM

416 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH KIM NHUNG
TỔ DÂN PHỐ 3 ( TẠI NHÀ ÔNG ĐINH KHẮC SƠN ) PHƯỜNG 

NAM TRIỆU , TP HẢI PHÒNG 
Hải Phòng 0934293805 KIMNHUNGTRAVELL@GMAIL.COM

417 CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ LƯƠNG TÂM
KI ỐT SỐ 09, CHỢ TÚ SƠN, XÃ KIẾN HẢI, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0981797922 LTTOUR.VN@GMAIL.COM

418 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN TH
SỐ 45F/358 ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG - ĐOẠN XÁ 6, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 

, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0979165666 MNGSHIP@THSHIPPING.COM.VN

419 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TRUNG THANH
SỐ 1199 TRẦN NHÂN TÔNG, PHƯỜNG VĂN ĐẨU Q KIẾN AN, TP 

HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0987685456 NGOCTHANH.NGOCHUYNH@GMAIL.COM

420 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NON NƯỚC VIỆT 749 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI , HẢI PHÒNG Hải Phòng 0904834026 NONNUOCVIET.VN@GMAIL.COM

421 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN SINH PHÁT
SỐ 125A3 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, PHƯỜNG ĐẰNG GIANG Q NGÔ 

QUYỀN, TP HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0911240123 PHONGVE26LKT@GMAIL.COM

422 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO PHƯƠNG
SỐ NHÀ 91B TỔ DÂN PHỐ 3/2 - XÃ VĨNH BẢO - THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG 
Hải Phòng 0941862344 PHONGVEBAOPHUONGVBHP@GMAIL.COM

423 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẬU AN THÁI
SỐ 50, PHỐ MỚI, THUỶ SƠN, HUYỆN THUỶ NGUYÊN, HẢI 

PHÒNG
Hải Phòng 0983148089 PHONGVEDATTRAVEL01@GMAIL.COM

424 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI GIANG SỐ 5/44/209 TÂN HÀ, P LÃM HÀ Q. KIẾN AN, HP Hải Phòng 0904859279 PHONGVEHAIGIANG@GMAIL.COM
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425 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA PHƯỢNG SỐ 60 ĐỖ CHÍNH, PHƯỜNG GIA VIÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Hải Phòng 0978766888 PHONGVEHOAPHUONG@GMAIL.COM

426 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM MINH
SỐ 52 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG GIA VIÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM
Hải Phòng 0912082333 PHONGVENAMMINH@GMAIL.COM

427 CÔNG TY TNHH VIETBAY
SỐ 194 CẦU ĐEN, XÃ KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, 

VIỆT NAM
Hải Phòng 0823664299 PHONGVENUIDOI01@GMAIL.COM

428 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TRƯỜNG ANH
SỐ 92 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0934227766

PHONGVETRUONGANHHAIPHONG@GMAIL.C

OM

429 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI BAY SỐ 5 TRỰC CÁT, P VĨNH NIỆM Q LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG Hải Phòng 0798988999 SANBAYCATBI@GMAIL.COM

430 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH BÁCH LINH
34 HOÀNG QUÝ, PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN , QUẬN LÊ 

CHÂN, TP HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0936797086 SM.BACHLINHTRAVEL@GMAIL.COM

431 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TAIYO
TẦNG 1, TÒA NHÀ TAIYO, SỐ 97 BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG HỒNG 

BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0989185618 TAIYOTICKET@TAIYOTOURIST.VN

432
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VẬN TẢI TÂN 

PHÚ

SỐ 7A ,LÔ 26D LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG GIA VIÊN, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0945468790 THANHTRAN0123@GMAIL.COM

433 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NGUYÊN
SỐ 253 LÊ THÁNH TÔNG, PHƯỜNG NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0904410586 THAONGUYENCOMPANY@FPT.VN

434 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH HÂN
SỐ 111 LÊ LAI, PHƯỜNG MÁY CHAI Q NGÔ QUYỀN,TP HẢI 

PHÒNG
Hải Phòng 0902111315 TKTV4M@GMAIL.COM

435 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH HÀN VIỆT SỐ 156 VĂN CAO P.GIA VIÊN TP.HẢI PHÒNG. Hải Phòng 0915822555 TOURHANVIET@GMAIL.COM

436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH MẠNH HÙNG
HD81 ĐƯỜNG HẢI ĐĂNG, KĐT VINHOMES MARINA, PHƯỜNG 

AN BIÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, VIỆT N
Hải Phòng 0936968099 VEMAYBAYGIAREHAIPHONG@GMAIL.COM

437 CÔNG TY CP VIHOVINA
NHÀ ÔNG PHẠM HÙNG CHƯỜNG, THÔN TRUNG, XÃ PHỤC LỄ, 

HUYỆN THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0928072000 VHHVVH1@GMAIL.COM

438 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VIKOS (VIKOS TOUR) XÓM CẦU, THÔN ĐẠI ĐIỀN, XÃ AN KHÁNH, TP HẢI PHÒNG. Hải Phòng 0389292918 VIKOSTOURHP@GMAIL.COM

439
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIN AIR 

TRAVEL

329 TRẦN NHÂN TÔNG, QUẬN KIẾN AN , THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG
Hải Phòng 0917827295 VINAIRTRAVEL.HPH@GMAIL.COM

440 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIN TRAVEL
THỬA ĐẤT 15A, THÔN TIỀN HẢI, XÃ VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0824235789 VINTRAVELHP3@GMAIL.COM

441 CÔNG TY TNHH HẢI MINH
SỐ 31 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG MINH KHAI Q HỒNG BÀNG, TP 

HẢI PHÒNG
Hải Phòng 0904102168 VUTHIHAI151969@GMAIL.COM

442 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YOUR TRAVEL
KHU 8 (NHÀ BÀ PHẠM THỊ VUI), XÃ TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
Hải Phòng 0355877240 YOURTRAVEL.VN@GMAIL.COM

443 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THINK
TẦNG LỬNG, 168 NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI 

BÌNH, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh 0988706808 DUNG.THINKEDU@GMAIL.COM

444 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LIÊN LỤC ĐỊA
268 CÔ BẮC, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
Hồ Chí Minh 0947772771 SALE@LIENLUCDIA.VN

445 CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN VN BÌNH MINH SỐ 9, ĐƯỜNG CHI LĂNG, TP HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH Hòa Bình 0974186429 PVBINHMINHHOABINH@GMAIL.COM

446 CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ TỐT
127 THẢO NGUYÊN, KĐT ECOPARK , HUYỆN VĂN GIANG, 

HƯNG YÊN
Hưng Yên 0972743939 HAN.VETOT@GMAIL.COM

447 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MD ASEAN
TRƯỜNG CĐ Y DƯỢC ASEAN, NHƯ QUỲNH, VĂN LÂM, HƯNG 

YÊN
Hưng Yên 0984092466 LANHASEAN@GMAIL.COM

448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NHẬT MINH QUANG THÔN TỪ HỒ , XÃ VIỆT YÊN , TỈNH HƯNG YÊN Hưng Yên 0964222877 NHATMINHQUANGTRAVEL@GMAIL.COM

449
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỆT 

ANH HÀ NỘI

TÒA SO2 - SOLFOREST - KHU ĐÔ THỊ ECOPARK - XÃ PHỤNG 

CÔNG - TỈNH HƯNG YÊN
Hưng Yên 0982735872 PHONGVENGUYETANHHN@GMAIL.COM

450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VB VIỆT NAM
65 THẢO NGUYÊN, KĐT ECOPARK, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH 

HƯNG YÊN
Hưng Yên 0904679226 PHONGVEVB@GMAIL.COM

451
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HOÀNG 

NGUYÊN

SỐ NHÀ 011, ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG LÀO CAITHÀNH 

PHỐ LÀO CAI
Lào Cai 0988559599 PVHOANGNGUYENLC@GMAIL.COM

452 CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG VINH
SỐ 51B, ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG THÀNH VINH, 

TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
Nghệ An 0988277277 HANGKHONGVINH@GMAIL.COM

453 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ IPEX VIỆT NAM
SỐ 20 ĐƯỜNG ĐẶNG DUNG, KHỐI TÂN TIẾN, PHƯỜNG LÊ MAO, 

TP VINH, TỈNH NGHỆ AN
Nghệ An 0988679918 HOAILUONGIPEX@GMAIL.COM

454 CÔNG TY TNHH HOÀNG CƯỜNG
SỐ 142 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - PHƯỜNG LÊ LỢI- THÀNH PHỐ 

VINH- TỈNH NGHỆ AN
Nghệ An 0936453737 HOANGCUONG.CO.VN@GMAIL.COM

455 CÔNG TY TNHH HÙNG THẢO TRAVEL
SỐ 16A ĐƯỜNG CAO BÁ QUÁT, PHƯỜNG TRƯỜNG THI, THÀNH 

PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
Nghệ An 0981007357 HUNGBOYTAIWAN1@GMAIL.COM

456 CÔNG TY TNHH HUY LINH
SỐ 1, NGÕ 20, ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG THÀNH 

VINH, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
Nghệ An 02386250777 HUYLINHEXP@GMAIL.COM

457 HỘ KINH DOANH NAM HƯNG STAR
SỐ NHÀ 39 CÂY ĐA HƯNG THÔNG, XÓM HỒNG THÁI, XÃ 

HƯNG THÔNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN
Nghệ An 0919991111 NETVIETBAY@GMAIL.COM

458 CÔNG TY TMDV QUỐC TẾ KYODAI
33, NGÕ 10, ĐƯỜNG PHẠM NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGHI 

HẢI,THỊ XÃ CỬA LÒ,TỈNH NGHỆ AN
Nghệ An 0976698321 NGUYENHIEN.DHHUE@GMAIL.COM

459 CÔNG TY TNHH PD
XÓM HỒNG LĨNH - XÃ HƯNG THÔNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN - 

TỈNH NGHỆ AN
Nghệ An 0968290086 PDBAYVN@GMAIL.COM

460 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HÀNG KHÔNG UYỂN SƯƠNG
TÒA NHÀ 171, LÔ BT92,93,94 ĐƯỜNG SÂN BAY VINH, THÀNH 

PHỐ VINH, NGHỆ AN
Nghệ An 0912908080 PHONGVE.UYENSUONG@GMAIL.COM

461 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV ĐẠI DƯƠNG
TẦNG 3 TOÀ NHÀ HD BUILDING, ĐẠI LỘ VINH - CỬA LÒ, KHỐI 

17, PHƯỜNG VINH PHÚ, TỈNH NGHỆ AN, VIỆT NAM
Nghệ An 0948351999 PHONGVEDAIDUONG2@GMAIL.COM

462 CÔNG TY TNHH TM & DV PHÚC ANH GROUP
SỐ 44 TRƯỜNG TIẾN, KHỐI 17, PHƯỜNG THÀNH VINH, TỈNH 

NGHỆ AN, VIỆT NAM
Nghệ An 0966330266 PHONGVEPHUCANH@GMAIL.COM

463 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HPM SỐ 218B, ĐƯỜNG THĂNG LONG, NGHI KIM, TP VINH Nghệ An 0888808222 PVPHUONGMAIN.A@GMAIL.COM

464 CÔNG TY TNHH PHÚ TRANG TRAVEL
SỐ 8, NGUYỄN SỸ SÁCH, PHƯỜNG THÀNH VINH, TỈNH NGHỆ 

AN, VIỆT NAM
Nghệ An 0946038777 PVPHUTRANG@GMAIL.COM

465 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG TRANG 44, NGUYỄN SĨ SÁCH, TP. VINH, NGHỆ AN Nghệ An 0978781355 PVQUANGTRANG@GMAIL.COM

466 CÔNG TY TNHH TOÀN TÌNH
176 ĐƯỜNG NGUYỄN ÁI QUỐC, PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH, 

TỈNH HÀ TĨNH
Nghệ An 0977672229 VANTOANMOS@GMAIL.COM

467 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG HƯNG THỊNH
SN 10 ĐƯỜNG TRƯƠNG HÁN SIÊU, TỔ4, PHƯỜNG TAM ĐIỆP, 

TỈNH NINH BÌNH
Ninh Bình 0989925222 HUNGTHINH@HTICO.VN

468 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ HÀ MY
SỐ 69 PHỐ CHU VĂN AN, PHƯỜNG VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ, 

VIỆT NAM 
Phú Thọ 0968958361 HAMYVNTRAVEL@GMAIL.COM

469 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÀNG KHÔNG HOÀNG LỘC PHÁT
KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐỒNG GIA, TỔ 2B, KHU 1, PHƯỜNG VIỆT TRÌ, 

TỈNH PHÚ THỌ, VIỆT NAM
Phú Thọ 0916533108 HOANGLOCPHAT.VN@GMAIL.COM

470 CÔNG TY TNHH MTV VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN KHU 13 CAO XÁ,HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ Phú Thọ 0973615059 PHAMCONGMINHPT1992@GMAIL.COM

471 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TUẤN LÂM
SỐ NHÀ 2295 - ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - PHƯỜNG NÔNG TRANG 

- TỈNH PHÚ THỌ - VIỆT NAM
Phú Thọ 0942993388 PHONGVETUANLAM@GMAIL.COM

472 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEMO SKY
243 ĐƯỜNG MINH LANG, PHƯỜNG TIÊN CÁT, TP. VIỆT TRÌ, 

TỈNH PHÚ THỌ
Phú Thọ 0853399888 THAO.MEMOSKY@GMAIL.COM

mailto:PHONGVEHOAPHUONG@GMAIL.COM
mailto:SALE@LIENLUCDIA.VN


473 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG MINH
17 THANH NIÊN, TỔ DÂN PHỐ ĐỒNG HẢI, PHƯỜNG ĐỒNG HỚI, 

TỈNH QUẢNG TRỊ
Quảng Bình 0911111196 QUANGMINHVIETJET@GMAIL.COM

474 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THÁI AN
22 DƯƠNG VĂN AN - PHƯỜNG ĐỒNG HẢI - THÀNH PHỐ ĐỒNG 

HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH
Quảng Bình 0904979000 THAIANQB@GMAIL.COM

475 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH CHUNG
SỐ 60, LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG 

TRỊ, VIỆT NAM
Quảng Bình 0905477168 THANHCHUNGVDH@GMAIL.COM

476 CÔNG TY TNHH AHT GROUP
SỐ NHÀ 55 LƯƠNG KHÁNH THIỆN,TỔ 1,KHU 6B, PHƯỜNG 

HỒNG HẢI, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh 0988265396 AHT.TRAVEL88@GMAIL.COM

477 CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ASIAN
SỐ 279 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG HẠ LONG, TỈNH 

QUẢNG NINH, VIỆT NAM
Quảng Ninh 0967289656 DULICHQUOCTEASIAN@GMAIL.COM

478 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT MỎ
SỐ NHÀ 55, TỔ 51, KHU 4B2, PHƯỜNG CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ 

CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh 0988923239 PHAMTOANTRUNG2009@GMAIL.COM

479
CÔNG TY CP DL VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM - VIETRAVEL CN 

QUẢNG NINH

SỐ 18 ĐƯỜNG 25/4- PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG, THANH PHỐ HẠ 

LONG, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
Quảng Ninh 0912284843 PHONGVE.QNI@VIETRAVEL.COM

480 CÔNG TY TNHH 1TV TXD
SỐ 122, TỔ 12, KHU 2A, PHƯỜNG CAO THẮNG, TP. HẠ LONG, 

TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh 0566118999 SALE.TUXEDOTRAVEL@GMAIL.COM

481
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG 

OANH
64 NGUYỄN DU- PHƯỜNG ĐÔNG HÀ- TỈNH QUẢNG TRỊ Quảng Trị 0905282979 CTYDONGOANH@GMAIL.COM

482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH KHAI
99 ĐẶNG NHIỄM, BỒ XUYÊN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH 

THÁI BÌNH
Thái Bình 0904282169 DULICHMINHKHAI@GMAIL.COM

483 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT THĂNG
SỐ NHÀ 157, ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN LÃM, 

TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT NAM
Thái Bình 0983635185 HUYENSONTB@YAHOO.COM

484 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ARAYA TRAVEL
LK08-08, ĐƯỜNG 3/2, XÃ THÁI THỤY, TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT 

NAM
Thái Bình 0397836869 SALE@ARAYATRAVEL.COM

485 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ THANH
SỐ NHÀ 244, TỔ 7,ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN 

LÃM, TỈNH HƯNG YÊN, VIỆT NAM
Thái Bình 0354249362 THOMVEMAYBAYTB@GMAIL.COM

486
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAMILY TRAVEL VIỆT 

NAM

SỐ 11, NGÕ 479, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG GIA 

SÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM
Thái Nguyên 0868982268  XUATVE.FML@GMAIL.COM

487 CÔNG TY TNHH FLY TOUR
TỔ 10, PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT 

NAM
Thái Nguyên 0974098111 FLYTOUR.VMB@GMAIL.COM

488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI NHUNG
SỐ 668, ĐƯỜNG DƯƠNG TỰ MINH, PHƯỜNG QUAN TRIỀU, TP. 

THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên 0982333777 HAINHUNGTN@GMAIL.COM

489
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU MED 

BRANDING
PHỐ NGUYỄN BÍNH, TỔ 7, P ĐỒNG QUANG, TP THÁI NGUYÊN Thái Nguyên 0869820555 MEDTRAVEL.TN@GMAIL.COM

490 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SVN GROUP
KĐT BẮC SƠN, TỔ 23, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ 

THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM
Thái Nguyên 0339809999 SVN.EDU.VN@GMAIL.COM

491 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC SVN
TÒA NHÀ SVN GROUP, KĐT BẮC SƠN, P. HOÀNG VĂN THỤ, 

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM
Thái Nguyên 02083528888 SVN.EDU.VN@GMAIL.COM

492 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN PHÚ
105/1 ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG CAM GIÁ, 

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên 0911022999 TKT.TANPHU@GMAIL.COM

493 CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH DẠ HƯƠNG TỔ 5, PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Thái Nguyên 0986804000 VEDAHUONG@GMAIL.COM

494 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THANH HƯƠNG SỐ 141 - ĐƯỜNG BẾN TƯỢNG - TP THÁI NGUYÊN Thái Nguyên 0912737463 VEHUYENTRANGTN@GMAIL.COM

495
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI VIP TOURS 

VIỆT NAM

SỐ 312, MINH THỌ, MINH LỘC, HẬU LỘC, THANH HÓA, THANH 

HÓA, VIỆT NAM
Thanh Hóa 0966355819 INFO@HANOIVIPTOURS.VN

496 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÂM THIỆN TỔ 12, PHƯỜNG AN TƯỜNGTHÀNH PHỐ TUYÊN QUANG Tuyên Quang 0917371887
CONGTYTNHHTMXDLAMTHIEN@GMAIL.CO

M

497 CÔNG TY TNHH ÂU LẠC VIỆT VĨNH PHÚC TDP ĐỒI CAO, XÃ TAM ĐẢO, TỈNH PHÚ THỌ Vĩnh Phúc 0978616138 DULICHAULACVIETVINHPHUC@GMAIL.COM

498
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP PHÚ AN

SỐ 36 - NGÕ 19 - ĐƯỜNG LAM SƠN - PHƯỜNG ĐỒNG TÂM - TP 

VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc 0977712588 LYNASMILE@GMAIL.COM

499 CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN TRANG TRAVEL
93 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG LIÊN BẢO, TP VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH 

PHÚC
Vĩnh Phúc 0988276014 NHUNGPHONGVEVINHYEN@GMAIL.COM

500 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ÂU VIỆT VĨNH PHÚC
SỐ 3B MÊ LINH, PHƯỜNG LIÊN BẢO, TP VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH 

PHÚC
Vĩnh Phúc 0969110210 PHONGVEMBAUVIET@GMAIL.COM

501 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN PHI LONG
TDP LAI SƠN, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, TP VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH 

PHÚC
Vĩnh Phúc 0868888207 TANPHILONGVINHPHUC@GMAIL.COM

502
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ 

XÂY DỰNG THÀNH LONG

SỐ NHÀ 183 TỔ 1, PHỐ TRƯNG TRẮC, P. TRƯNG TRẮC, THÀNH 

PHỐ PHÚC YÊN, VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc 0912206505 THANHLONG1742007@YAHOO.COM

503 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH TRƯỜNG XUÂN
SỐ 60, ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, KHU HC 15, PHƯỜNG 

LIÊN BẢO, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc 0963885889 TRUONGXUANTRAVEL247@GMAIL.COM

504 CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC PACKING VINA
55 NGUYỄN TRÃIPHƯỜNG HÙNG VƯƠNG,TP.PHÚC YÊN, VĨNH 

PHÚC
Vĩnh Phúc 0968487188 YOURLIFETRIP.COM@GMAIL.COM

mailto:SALE@ARAYATRAVEL.COM
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